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KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2021 của Sở GDĐT)
	            TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY
TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 2

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 10,11,12
(Năm học 2021  - 2022)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 13; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: 03; Trên đại học:.............
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........ [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tivi
	03
	
	

	2
	Bảng phụ
	12
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2: ] 

2.1. Phân phối chương trình
KHỐI 10
[bookmark: OLE_LINK16]HỌC KỲ I (54 tiết)
Từ tuần 1 đến tuần 18
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
	(3)	

	


1
	Tổng quan văn học
Việt Nam

	2
	1. Kiến thức: Nắm được những bộ phận hợp thành, tiến trình phát triển của văn học Việt Nam và tư tưởng, tình cảm của con người Việt Nam qua văn học.
2. Phẩm chất: Yêu quý, tự hào, có trách nhiệm giữ gìn, phát huy thành tựu văn học VN, yêu mến các tác phẩm văn chương.
3. Năng lực: 
- NL tìm hiểu khái quát vấn đề văn học.
- NL tạo lập văn bản, hợp tác, giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng CNTT.

	
2
	
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

	
1
	1. Kiến thức: Nắm khái niệm về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ; hai quá trình của hoạt động giap tiếp, các nhân tố giao tiếp.
2. Phẩm chất: Có trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.. 
3. Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, năng lự giao tiếp tiếng Việt

	
3
	Khái quát Văn học dân gian Việt Nam

	
    1
	1. Kiến thức: Nắm được những nét khái quát về văn học dân gian cùng với những giá trị to lớn, nhiều mặt của bộ phận văn học này.
2. Phẩm chất: Biết yêu mến, trân trọng, giữ gìn, phát huy VHDG.
3. Năng lực: NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, NL nhận biết thể loại; phân tích, khái quát cácđặc trưng, đặc điểm, giá trị của VHDG

	

4
	                    Văn bản


	

1
	1. Kiến thức:
- Khái niệm và đặc điểm của văn bản.
- Cách phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt, theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp.
2. Phẩm chất: Có ý thức tao lập văn bản viết hoàn chỉnh trong quá trình làm văn
3. Năng lực: Năng lực hướng tới: năng lực giao tiếp tiếng Việt, năng lực giải quyết vấn đề


	5
	Bài viết số 1
	2
	Theo kế hoạch của tổ 

	



6
	
Chủ đề tích hợp:
Văn bản tự sự dân gian( 9 tiết)
1. Chiến thắng Mtao Mxây


	



2
	1. Kiến thức 
- Vẻ đẹp của người anh hùng sử thi Đăm Săn
- Đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của thể loại sử thi anh hùng 
2. Phẩm chất 
-  Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 
- Yêu thích vẻ đẹp văn chương, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, 
-Yêu gia đình, quê hương, đất nước
3. Năng lực NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề,  Năng lực thu thập thông tin liên quan đến  thể loại sử thi Tây Nguyên;hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành công nội dung, nghệ thuật của sử thi anh hùng Tây Nguyên;

	




7
	
Chủ đề tích hợp:
Văn bản tự sự dân gian


2. Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy

	




     2
	1. Kiến thức 
- Bi kịch nước mất nhà tan và bi kịch tình yêu tan vỡ được phản ánh trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy.
- Bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa riêng với chung, nhà với nước, cá nhân với cộng đồng.
- Sự kết hợp hài hòa giữa "cốt lõi lịch sử" với tưởng tượng, hư cấu nghệ thuật của dân gian.
2. Phẩm chất 
-  Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 
 - Yêu thích vẻ đẹp văn chương, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, …
3. Năng lực: NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, Năng lực thu thập thông tin…

	




   8
	



Chủ đề tích hợp:
Văn bản tự sự dân gian


    
3. TruyệnTấm Cám

	




  

 3
	1. Kiến thức 
- Ý nghĩa của những mâu thuẫn, xung đột và sự biến hóa của Tấm trong truyện Tấm Cám, từ đó thấy được sức sống mãnh liệt của con người và niềm tin của nhân dân.
- Kết cấu của truyện cổ tích: người nghèo khổ, bất hạnh trải qua nhiều hoạn nạn cuối cùng được hưởng hạnh phúc; sử dụng hợp lí, sáng tạo các yếu tố thần kì.
2. Phẩm chất 
-  Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 
- Yêu thích vẻ đẹp văn chương, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, …
-Trung thực, tự trọng
3. Năng lực
- NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề...- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản, giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

	



9
	Chủ đề tích hợp:
Văn bản tự sự dân gian


1. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
2. Tóm tắt văn bản tự sự

	



2
	1. Kiến thức 
- Khái niệm sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự.
- Vai trò, tác dụng của sự việc, chi tiết tiêu biểu trong một bài văn tự sự.
- Cách lựa chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu khi tạo lập văn bản tự sự.
- Cách thức tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính 
2 Phẩm chất:
 Ý thức tự học, tự chủ, thái độ nghiêm túc đối với bộ môn.
3. Năng lực
- NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, đọc – hiểu  văn bản, phát hiện sự việc, chi tiết tiêu biểu
- Năng lực đọc – hiểu  và tóm tắt văn bản tự sự 
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về  văn bản tự sự;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những kiến thức đã tóm tắt được từ văn bản tự sự;

	10
	Trả bài viết số 1
	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng làm bài văn biểu cảm.
- Sửa chữa, rút kinh nghiệm về các lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt, bố cục văn bản,..
 - Làm công việc chuẩn bị cho những bài viết tiếp theo.
2. Năng lực
- Năng lực tạo lập văn bản, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học…
3. Phẩm chất
- Ý thức tự học, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng..

	11
	Kiểm tra giữa kì I
	2
	1. Kiến thức
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để hoàn thành yêu cầu bài học.
2. Năng lực
- Năng lực tạo lập văn bản, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học…
3. Phẩm chất: Ý thức tự học, tự chủ, thái độ nghiêm túc đối với bộ môn.

	12
	





Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê)
       

	2
	1. Về kiến thức:
- Giúp HS: Nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu “nhân vật anh hùng sử thi”, về nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ.
2. Về kĩ năng:
- Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật, đặc biệt là cách sử thi mượn việc mô tả chiến tranh để khẳng định lí tưởng về một cuộc sống hoà hợp và hạnh phúc
3. Năng lực:
- Năng lực đọc hiểu văn bản , năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực công nghệ thông tin, sử dụng ngôn ngữ, năng lực tổng hợp vấn đề, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức liên môn…


	
13
	Nhưng nó phải bằng hai mày

	1
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được cái cười (nguyên nhân cái cười) và thấy được thái độ của nhân dân bản chất tham nhũng của quan lại địa phương. Đồng thời thấy được tình cảnh bi hài của người lao động vào kiện tụng.
- Nắm được biện pháp gây cười của truyện.
2. Về kĩ năng:
- Biết đọc hiểu tác phẩm tự sự dân gian theo đặc trưng thể loại (Truyện cười)
- Biết đấu tranh, loại bỏ, chống lại cái ác, cái xấu, bênh vực cái thiện, cái tốt vì lẽ phải, công bằng xã hội.
3. Năng lực:
- Năng lực đọc hiểu văn bản đặc biệt văn bản sử thi dân gian, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản bản thân, năng lực công nghệ thông tin .
- Phẩm chất: Yêu gia đình, biết sống yêu thương, nhân ái, khoan dung, có trách nhiệm với bản thân cộng đồng, biết đấu tranh vì cái thiện, vì lẽ phải, công bằng xã 
hội, loại bỏ cái ác, cái xấu trong xã hội

	14
	



Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

	
	1. Kiến thức: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết  theo các phương diện
- Phương tiện ngôn ngữ: âm thanh / chữ viết., Tình huống giao tiếp- Phương tiện phụ trợ: ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, ... (dạng nói) / dấu câu, kí hiệu văn tự, sơ đồ, bảng biểu, ... (dạng viết).
- Từ, câu, văn bản: từ khẩu ngữ, câu văn linh hoạt về kết cấu, về kiểu câu, văn bản không thật chặt chẽ, mạch lạc (dạng nói) / từ được lựa chọn, câu và văn bản có kết cấu chặt chẽ, mạch lạc ở mức độ cao (dạng viết).
2. Phẩm chất: Có ý thức trau dồi ngôn ngữ, tránh nói như viết hoặc viết như nói
3. Năng lực
- Giao tiếp/ trình bày suy nghĩ: về các đặc điểm chung và riêng của ngôn ngữ nói và viết
- Ra quyết định trong việc sử dụng ngôn ngữ để tạo lập các văn bản nói và viết phù hợp với mục đích, đối tượng, hoàn cảnh giao tiếp

	


15
	Chủ đề: Ca dao – dân ca
Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
(Tìm hiểu chung về ca dao và dạy các bài ca dao 2 ,3,5)

	



2
	1. Kiến thức: 
- Cảm nhận được tiếng hát than thân và lời ca yêu thương tình nghĩa của người bình dân trong xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm đà màu sắc dân gian của ca dao.
- Thấy được thân phận bất hạnh của người phụ nữ và những bất hạnh trong tình yêu của con người trong xã hội cũ.
2.Phẩm chất:
- Hình thành thói quen: đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại
- Hình thành tính cách: tự tin khi trình bày kiến thức về tác phẩm văn học
- Hình thành nhân cách bồi dưỡng tình cảm: Cảm thông với thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa; Trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của người lao động.
3. Năng lực: Năng lực giao tiếp tiếng Việt, năng lực giải quyết vấn đề

	





16
	Chủ đề :Ca dao – dân ca
Ca dao hài hước (Dạy các bài 3,4)

	





1
	1. Kiến thức 
Tâm hồn lạc quan yêu đời và triết lí nhân sinh lành mạnh của người lao động Việt Nam ngày xưa được thể hiện bằng nghệ thuật trào lộng thông minh, hóm hỉnh. 
2. Phẩm chất 
-  Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 
 - Yêu thích vẻ đẹp văn chương, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, Yêu gia đình, quê hương, đất nước
3. Năng lực
- NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến ca dao hài hước;
- Năng lực đọc – hiểu  các bài ca dao hài hước Việt Nam
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về giá trị nội dung và nghệ thuật của ca dao hài hước;
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Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

	



2
	1. Kiến thức 
Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức VHDGVN đã học như đặc trưng, các thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm (đoạn trích) VHDG.
2. Phẩm chất : Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó . Yêu thích vẻ đẹp văn chương, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, …
3. Năng lực:  NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề,  Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, những đặc điểm cơ bản, giá trị của những tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. Năng lực phân tích, so sánh đặc trưng của mỗi thể loại trong văn học dân gian 

	18
	Trả bài kiểm tra giữa kỳ, Ra đề bài viết số 3
	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng làm bài văn.
- Sửa chữa, rút kinh nghiệm về các lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt, bố cục văn bản,..
- Làm công việc chuẩn bị cho những bài viết tiếp theo.
2. Năng lực 
- Năng lực tạo lập văn bản, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học…
3. Phẩm chất
- Ý thức tự học, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng...
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Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX

	


2
	1. Kiến thức
- Văn học trung đại bao gồm hầu như mọi văn bản ngôn từ, từ văn nghị luận chính trị, xã hội, sử học, triết học, văn hành chính như chiếu, biểu, hịch, cáo,... cho đến văn nghệ thuật như thơ, phú, truyện, kí,... do tầng lớp trí thức sáng tác.
- Các thành phần, các giai đoạn phát triển, đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại.	
2. Phẩm chất: Biết trân trọng, yêu mến, giữ gìn và phát huy di sản VH dt.
3. Năng lực: Thuyết trình, hợp tác

	20
	

      Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

	2
	1. Kiến thức - Một tuyên ngôn về lối sống hoà hợp với thiên nhiên, đứng ngoài vòng danh lợi, giữ cốt cách thanh cao được thể hiện qua những rung động trữ tình, chất trí tuệ.
- Ngôn ngữ mộc mạc, tự nhiên những ẩn ý thâm trầm, giàu tính trí tuệ.
2. Thái độ: Bồi đắp tình yêu thiên nhiên, có ý thức sống thuận theo tự nhiên
3. Năng lực
- Tự nhận thức, xác định giá trị: lựa chọn cách sống phù hợp với lối sống nhàn, một lối sống đẹp, không màng danh lợi, yêu và gắn bó với thiên nhiên và cuộc sống làng quê
- Tư duy sáng tạo: bày tỏ quan điểm về lối sống được thể hiện qua bài thơ
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Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

	



     1
	1. Kiến thức 
- Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt: lời ăn tiếng nói hằng ngày, dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩa, tình cảm, đáp ứng những nhu cầu trong cuộc ssóng thường nhật.
- Hai dạng ngôn ngữ sinh hoạt: chủ yếu ở dạng nói (khẩu ngữ), đôi khi ở dạng viết (thư từ, nhật kí, nhắn tin,...)
- Ba đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tính cụ thể, tính cảm xúc, tính cá thể) và các đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ phù hợp với ba đặc trưng. 
2. Phẩm chất: Có ý thức rèn luyện kĩ năng, thái độ giao tiếp trong lời nói hằng ngày
3. Năng lực:
- Tự nhận thức về cách thức giao tiếp của cá nhân trong các tình huống sinh hoạt đời thường
- Giao tiếp: về đặc điêm của ngôn ngữ được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
-  Ra quyết định: ngôn ngữ phù hợp với mục đích, đối tượng, hoàn cảnh giao tiếp.

	22
	
Đọc "Tiểu Thanh kí"  
(Nguyễn Du)

	2
	1. Kiến thức 
- Tiếng khóc cho số phận người phụ nữ tài sắc bạc mệnh đồng thời là tiếng nói khao khát tri âm của nhà thơ.
- Hình ảnh thơ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.
2. Thái độ: Bồi đắp tâm hồn nhân ái; trân trọng tài năng và phẩm hạnh của con người.
3. Năng lực: Năng lực giao tiếp tiếng Việt, năm lực cảm thụ thẩm mỹ
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Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

	2
	1. Kiến thức 
- Vẻ đẹp của bức tranh cảnh ngày hè được gợi tả một cách sinh động.
- Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi: nhạy cảm với thiên nhiên, với cuộc sống đời thường của nhân dân, luôn hướng về nhân dân với mong muốn "Dân giàu đủ khắp đòi phương".
- Nghệ thuật thơ Nôm độc đáo, những từ láy sinh động và câu thơ lục ngôn tự nhiên. 	
2. Phẩm chất: Về thái độ:  bồi dưỡng nhân cách sống: biết rung động trước cái đẹp của thiên nhiên, tạo vật
3. Năng lực: Năng lực thẩm mỹ, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp tiếng Việt

	24
	Trả bài viết số 3
	1
	1. Kiến thức - Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng làm bài văn.
- Sửa chữa, rút kinh nghiệm về các lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt, bố cục văn bản,..
- Làm công việc chuẩn bị cho những bài viết tiếp theo.
2. Năng lực
- Năng lực tạo lập văn bản, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học…
3. Phẩm chất
- Ý thức tự học, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng...
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Tỏ lòng
(Phạm Ngũ Lão)

	



2
	1. Kiến thức 
- Vẻ đẹp của con người thời Trần với tầm vóc, tư thế, lí tưởng cao cả ; vẻ đẹp của thời đại với khí thế hoà hùng, tinh thần quyết chiến thắng.
- Hình ảnh kì vĩ; ngôn ngữ hàm xúc, giàu tính biểu cảm.
2. Phẩm chất: Bồi dưỡng nhân cách sống có lí tưởng, có ý chí, quyết tâm thực hiện lí tưởng.
3. Năng lực:
- Tư duy sáng tạo: bình luận về chí làm trai của người quân tử xưa và khát vọng, hoài bão cảu con người trong cuộc sống hôm nay.
- Giao tiếp: ý tưởng về lí tưởng, chí hướng, khát vọng lập công vì đất nước của bậc quân tử xưa, từ đó, liên hệ với bản thân để xác định con đường lập thân, lập nghiệp của mỗi con người và trao đổi ý kiến với cả lớp
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Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ)

	







2
	1. Kiến thức 
- Cảnh thu buồn và tâm trạng con người cũng thế.
- Qua việc tiếp nhận văn bản , củng cố những kiến thức đã học về hình thức và đặc điểm nghệ thuậ t của thơ Đường luật.
2. Phẩm chất 
-  Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 
 - Yêu thích vẻ đẹp văn chương, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước,
-Yêu gia đình, quê hương, đất nước
3. Năng lực
- NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến lịch sử văn học đời nhà Đường, nhà thơ Đỗ Phủ
- Năng lực đọc – hiểu  thơ Đỗ Phủ
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về thơ Đường
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị của những tác phẩm văn học thời nhà Đường;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của thơ Đỗ Phủ với các nhà thơ thời nhà Đường ( Thơ Lý Bạch, Bạch Cư Dị…)
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
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Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

	



2
	1. Kiến thức 
- Khái niệm cơ bản về từng phép tu từ: ẩn dụ, hoán dụ.
- Tác dụng của từng phép tu từ nói trên trong ngữ cảnh giao tiếp.	
.2. Phẩm chất: Có ý thức trau dồi vốn từ ngữ để nâng cao năng lực diễn đạt giàu hình ảnh và năng lực đọc hiểu văn bản văn học
3. Năng lực
- Nhận diện đúng hai phép tu từ trong văn bản.
- Phân tích được cách thức cấu tạo của hai phép tu từ (quan hệ tương đồng hoặc tương cận)
- Cảm nhận và phân tích được giá trị nghệ thuật của hai phép tu từ.
- Bước đầu biết sử dụng ẩn dụ, hoán dụ trong những ngữ cảnh cần thiết
- Giải quyết vấn đề, sáng tạo, thực hành tiếng Việt
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Trình bày một vấn đề

	



1
	1. Kiến thức 
- Tầm quan trọng và yêu cầu của việc trình bày một vấn đề trước tập thể.
- Các bước chuẩn bị để trình bày một vấn đề.
2. Phẩm chất 
-  Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 
-Trung thực, tự trọng, chí công vô tư
3. Năng lực
- NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến các bước chuẩn bị để trình bày một vấn đề;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân khi trình bày một vấn đề;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về quá trình trình bày một vấn đề;
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
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	          Ôn  Tập

	

3

     
	1. Kiến thức
- Hệ thống hóa kiến thức về văn biểu cảm, tự sự, nghị luận
- Hệ thống hóa kiến thức về biện pháp tu từ
2. Phẩm chất: Có ý thức tích lũy tư liệu, tập trung tự giác để hoàn thành nhiệm vụ. Có ý thức rèn luyện kĩ năng làm văn để làm bài học kì
3. Năng lực
- Rèn kĩ năng vận dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm trong bài văn tự sự
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận, bài văn nghị luận
- Rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu
- Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
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	Kiểm tra cuối kì

	

    2
	Thực hiện theo kế hoạch của Sở

	31
	Trả bài kiểm tra cuối kỳ
	1
	

	32
	Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
	1
	1/ Kiến thức: Kiến thức về văn bản thuyết minh.
2/ Phẩm chất: Tự tin, sáng tạo khi vận dụng văn thuyết minh vào đời sống.
3/ Năng lực:
- Có năng lực tạo lập văn bản thuyết minh: xây dựng kết cấu cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, lập được dàn ý cho bài văn thuyết minh, biết viết văn bản thuyết minh có tính chuẩn xác, hấp dẫn, biết lựa chọn, vận dụng và phối hợp các phương pháp thuyết minh phù hợp với đối tượng thuyết minh.
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.








HỌC KỲ II (51 tiết)
Từ tuần 19 đến tuần 35
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	


1
	


Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
	


4
	1/ Kiến thức: 
- Niềm tự hào về truyền thống yêu nước và truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc.
- Sử dụng lối "chủ - khách đối đáp", cách dùng hình ảnh điển cố chọn lọc, câu văn tự do phóng túng,...
2/ Phẩm chất: Có tình cảm yêu quí, trân trọng những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt những bài phú thời xưa, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; có ý thức trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3/ Năng lực:
- Năng lực đọc- hiểu tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	2
	Phương pháp TM; Luyện tập viết đoạn văn TM
	1
	1/ Kiến thức: Kiến thức về văn bản thuyết minh.
2/ Phẩm chất: Tự tin, sáng tạo khi vận dụng văn thuyết minh vào đời sống.
3/ Năng lực:
- Có năng lực tạo lập văn bản thuyết minh: xây dựng kết cấu cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, lập được dàn ý cho bài văn thuyết minh, biết viết văn bản thuyết minh có tính chuẩn xác, hấp dẫn, biết lựa chọn, vận dụng và phối hợp các phương pháp thuyết minh phù hợp với đối tượng thuyết minh.
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.

	3
	Tác gia Nguyễn Trãi
	2
	1/ Kiến thức: 
- Những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của NT- một nhân vật lịch sử, một danh nhân văn hóa thế giới; thấy được vị trí to lớn của NT trong lịch sử văn học dân tộc: nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học tiếng Việt.
2/ Phẩm chất:Biết trân quý những giá trị văn hóa truyền thống từ các tác phẩm trung đại, tự hào về độc lập chủ quyền của dân tộc, yêu quê hương, đất nước, có ý thức về trách nhiệm của công dân với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3/ Năng lực:
-  Năng lực phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại. 
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học
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Đại cáo bình Ngô - tác phẩm
	




3
	1/ Kiến thức: 
- Bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt.
- Bản tuyên ngôn Độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước và khát vọng hoà bình.
- Nghệ thuật mang đậm tính chất sử thi, li lẽ chặt chẽ, đanh thép, chứng cứ giàu sức thuyết phục. 
2/ Phẩm chất:Biết trân quý những giá trị văn hóa truyền thống từ các tác phẩm trung đại, tự hào về độc lập chủ quyền của dân tộc, yêu quê hương, đất nước, có ý thức về trách nhiệm của công dân với cộng đồng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3/ Năng lực:
-  Năng lực phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại. 
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	5
	Bài viết số 5
	2
	1/ Kiến thức:
- Nắm được những kiến thức cơ bản đã học
- Biết vận dụng kiến thức vào thực hành
2/ Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
3/ Năng lực
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.
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Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

	

2
	1/ Kiến thức 
- "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", mối quan hệ giữa hiền tài và vận mệnh nước nhà.
- Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ.
- Cách lập luận, kết cấu chặt chẽ, sử dụng ngôn ngữ chính luận.
2/Phẩm chất: Trân trọng, đề cao người hiền tài, trân trọng các giá trị lịch sử.
3/Năng lực 
- Đọc - hiểu bài văn chính luận theo đặc trưng thể loại.
- Có ý thức nỗ lực học tập, rèn luyện tài đức
- Năng lực hợp tác, năng lực đọc hiểu

	


7
	

Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Những yêu cầu sử dụng Tiếng Việt
	


1
	1/ Kiến thức: Những kiến thức cơ bản về lịch sử Tiếng Việt và yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
2/ Phẩm chất: Quý trọng tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tự tin , sáng tạo khi sử dụng tiếng Việt.
3/ Năng lực:
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.
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Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)

	




3
	1/ Kiến thức: 
- Một số đặc trưng cơ bản của thể loại truyền kì.
- Vẻ đẹp của nhân vật Ngô Tử Văn - đại diện cho người trí thức nước Việt dũng cảm, kiên cường, yêu chính nghĩa, trọng công lí và có tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
- Niềm tin chính nghĩa luôn thắng gian tà và lời nhắn nhủ: phải đấu tranh đến cùng để tiêu diệt cái ác, cái xấu.
- Cốt truyện giàu kịch tính; kết cấu truyện chặt chẽ, lô gích; cách dẫn chuyện khéo léo, kể chuyện linh hoạt; miêu tả sinh động, hấp dẫn.
2/Phẩm chất: Có niềm tin, niềm tự hào về đội ngũ trí thức Việt cũng như tinh thần dân tộc.
3/Năng lực 
- Đọc, tóm tắt một tác phẩm tự sự trung đại.
- Phân tích nhân vật trong truyện truyền kì.
- Cảm thụ thẩm  mĩ, giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng tiếng Việt, năng lực sáng tạo …- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	9
	Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt
	1
	1. Kiến thức 
- Những yêu cầu sử dụng đúng tiếng Việt theo các chuẩn mực về ngữ âm và chữ viết, về từ ngữ, về ngữ pháp, về phong cách ngôn ngữ. 
- Những yêu cầu sử dụng hay để đạt hiệu quả giao tiếp cao.
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến sử dụng TV;
- Năng lực đọc – hiểu  các văn bản nhật dụng, văn bản nghệ thuật…
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ngôn ngữ TV.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về Tiếng Việt;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của tiếng Việt so với ngôn ngữ khác;
- Năng lực tạo lập văn bản .
3. Phẩm chất: Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

	10
	Trả bài số 5
	1
	1. Kiến thức 
- Củng cố kiến thức về văn thuyết minh
- Rèn kỹ năng sử dụng các phương pháp thuyết minh
- Sửa chữa cách dùng từ, đặt câu, …
2. Năng lực: Năng lực tạo lập văn bản, tự học…
3. Phẩm chất: Tự chủ, sáng tạo, có niềm tự hào với tiếng Việt

	11
	Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung
	1
	1/ Kiến thức: 
- Hồi trống Cổ Thành - hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ.
- Tính chất kể chuyện (viết để kể) biểu hiện ở cốt truyện, ngôn từ, hành động, nhân vật mang tính cá thể cao.
2/ Phẩm chất:
Trân trọng một phẩm chất đẹp đẽ của con người: lòng trung nghĩa.
3/ Năng lực:
- Đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích, rút ra được  đặc điểm tính cách nhân vật.
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ, năng lực hợp tác, năng lực tư duy năng lực sáng tạo

	
	Kiểm tra giữa kỳ II
	2
	1. Kiến thức
- Đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản  nghị luận văn học về tác phẩm tác phẩm văn học trung đại
2.Năng lực
- Năng lực tạo lập văn bản, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học…
3. Phẩm chất
 Có ý thức giữ gìn tiếng Việt, có tinh thần tự giác, tự lập, khả năng chủ động trong cuộc sống, mạnh dạn, năng động

	13
	Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích – Đặng Trần Côn)
	2
	1/ Kiến thức:Tiếng nói tố cáo chiến tranh phong kiến, đòi quyền được hưởng hạnh phúc lứa đôi thể hiện qua việc miêu tả thế giới nội tâm đầy những mong nhớ, cô đơn, khao khát, ... của người chinh phụ.
2/ Phẩm chất: Biết sẻ chia, cảm thông; biết trân trọng khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc trong cuộc sống.
 3/Năng lực
Năng lực đọc - hiểu, tiếp cận thể loại ngâm khúc
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	14
	Chủ đề: TRUYỆN KIỀU
Gồm:
1. Tác giả Nguyễn Du

	1
	1/ Kiến thức: 
- Những yếu tố kết tinh nên thiên tài Nguyễn Du.
-Những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của   đoạn trích. 
2/ Phẩm chất: Biêt yêu tiếng Việt, trân trọng và tự hào về một danh nhân văn hóa và di sản văn học vô giá của dân tộc;hình thành những phẩm chất tốt đẹp:  nhân ái, tôn trọng người tài
3/ Năng lực:
- Năng lực đọc- hiểu một đoạn thơ trữ tình. 
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	15
	Chủ đề: TRUYỆN KIỀU

2. Đoạn trích: Trao duyên 

	3
	1. Kiến thức
- Bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và sự hi sinh quên mình của Kiều vì hạnh phúc của người thân qua lời "trao duyên" đầy đau khổ.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, sử dụng thành công lời độc thoại nội tâm .
2. Kĩ năng 
Đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. 
3. Thái độ 
-  Cảm thông với bi kịch tình yêu dang dở của Thuý Kiều;
-  Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của Kiều qua đoạn trích.
4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm, đoạn trích, các kiến thức liên môn như lịch sử, địa lí, GDCD…
	- Năng lực đọc – hiểu  các đoạn trích trong Truyện Kiều;
	- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về nhân vật;
	- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn trích;
- Năng lực phân tích, so sánh tâm trạng của Kiều trước, trong và sau khi trao duyên.
	- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
	- Năng lực đọc diễn cảm…

	16
	Chủ đề: TRUYỆN KIỀU

3. Đoạn trích: Chí khí anh hùng

	2
	 1/ Kiến thức: 
- Ước mơ công lí của Nguyễn Du qua hình tượng  Từ Hải, một con người có phẩm chất và chí khí phi thường.
-Sáng tạo độc đáo trong việc xây dựng hình tượng nhân vật Từ Hải. 
-Nhận diện và phân tích các phép điệp và phép đối trong các đoạn trích
2/ Phẩm chất: Biêt yêu tiếng Việt, trân trọng và tự hào về một danh nhân văn hóa và di sản văn học vô giá của dân tộc;hình thành những phẩm chất tốt đẹp:  nhân ái, tôn trọng người tài
3/ Năng lực:
- Năng lực đọc- hiểu một đoạn thơ trữ tình. 
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	17
	Lập dàn ý bài văn nghị luận
	1
	1/ Kiến thức: Củng cố, nâng cao hiểu biết về văn nghị luận
2/ Phẩm chất: Tự tin , sáng tạo, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quá trình tạo lập văn bản nghị luận
3/ Năng lực:
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp qua kĩ năng tạo lập  văn bản nghị luận 

	18
	Lập luận trong văn nghị luận
	1
	1/ Kiến thức: Củng cố, nâng cao hiểu biết về văn nghị luậ
2/ Phẩm chất: Tự tin , sáng tạo, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quá trình tạo lập văn bản nghị luận
3/ Năng lực:
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp qua kĩ năng tạo lập  văn bản nghị luận 

	19
	Các thao tác nghị luận
	
	1/ Kiến thức: Củng cố, nâng cao hiểu biết về văn nghị luậ
2/ Phẩm chất: Tự tin , sáng tạo, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quá trình tạo lập văn bản nghị luận
3/ Năng lực:
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp qua kĩ năng tạo lập  văn bản nghị luận 

	20
	Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
	1
	1/ Kiến thức: 1. Kiến thức 
- Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật: (với nghĩa chuyên môn) ngôn ngữ dùng trong tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà quan trọng hơn là có chức năng thẩm mĩ. Ngôn ngữ nghệ thuật bao gồm ngôn ngữ tỏng các tác phẩm tự sự, trữ tình và tác phẩm sânkhấu.
- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có ba đặc trưng cơ bản: tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa.
2/ Phẩm chất:Yêu tiếng Việt, yêu văn học qua tiếp xúc với các văn bản thuộc phong cách NNNT
3/ Năng lực: Có kĩ năng phân tích, cảm thụ ngôn ngữ nghệ thuật, bước đầu biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật để nâng cao hiệu quả diễn đạt

	21
	Trả bài KTGK
	1
	- Đánh giá lại kỹ năng viết bài nghị luận, nhận thức rõ ưu, khuyết điểm trong bài viết, củng cố vững chắc những kiến thức và kỹ năng làm văn nghị luận
- Nhận ra và sửa chữa các lỗi cụ thể về bố cục, phương pháp và diễn đạt trong văn bản nghị luận
- Thể hiện được thái độ cầu thị.

	22
	Văn bản văn học
	1
	1/ Kiến thức: 
- Nắm được các tiêu chí chủ yếu và cấu trúc của văn bản văn học.
- Cấu trúc của văn bản văn học với các tầng ngôn từ, hình tượng, hàm nghĩa
- Các khái niệm về nội dung văn bản văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng của vản bản, cảm hứng nghệ thuật.
- Các khái niệm về hình thức của văn bản văn học: ngôn từ, kết cấu, thể loại.
2/ Phẩm chất:Yêu văn học.
3/ Năng lực:
- Phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại.
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo,giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.

	23
	
Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối
	1
	 1/ Kiến thức: 
-Nhận diện và phân tích các phép điệp và phép đối trong các đoạn trích
2/ Phẩm chất: Biêt yêu tiếng Việt, trân trọng và tự hào về một danh nhân văn hóa và di sản văn học vô giá của dân tộc;hình thành những phẩm chất tốt đẹp:  nhân ái, tôn trọng người tài
3/ Năng lực:
- Năng lực đọc- hiểu một đoạn thơ trữ tình. 
- Các NL khác: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL tự học…

	24
	Nội dung và hình thức của văn bản văn học
	
	1/ Kiến thức: 
- Nắm được các tiêu chí chủ yếu và cấu trúc của văn bản văn học.
- Cấu trúc của văn bản văn học với các tầng ngôn từ, hình tượng, hàm nghĩa
- Các khái niệm về nội dung văn bản văn học: đề tài, chủ đề, tư tưởng của vản bản, cảm hứng nghệ thuật.
- Các khái niệm về hình thức của văn bản văn học: ngôn từ, kết cấu, thể loại.
2/ Phẩm chất:Yêu văn học.
3/ Năng lực:
- Phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại.
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo,giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.

	25
	Ôn tập Tiếng Việt
	2
	1. Kiến thức
- Ôn tập và củng cố những kiến thức đã học về tiếng Việt ở lớp 10.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng Tiếng Việt chuẩn mực và đúng phong cách. 
2. Năng lực
- Năng lực thực hành, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, xử lí thông tin, giao tiếp, ….
3. Phẩm chất
- Tự học, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong cuộc sống, có tình yêu với tiếng Việt.

	26
	Tổng kết phần Văn học 

	1
	1/ Kiến thức: Hệ thống hóa được những nội dung kiến thức về văn học, tiếng Việt, kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản đã được học trong SGK Ngữ văn lớp 10 .
2/ Phẩm chất:Yêu tiếng Việt, yêu văn học, biết trân quý những giá trị văn hóa truyền thống mà  văn học đem lại
3/ Năng lực:Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ, từ sự kiện văn học đến tác giả, tác phẩm văn học, từ ngôn ngữ đến hình tượng nghệ thuật; có kĩ năng lập bản tổng kết để hệ thống hóa kiến thức tiếng Việt,

	27
	Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
	2
	1/ Kiến thức: Củng cố, nâng cao hiểu biết về văn nghị luậ
2/ Phẩm chất: Tự tin , sáng tạo, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quá trình tạo lập văn bản nghị luận
3/ Năng lực:
- NL giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết những tình huống thực tế.
- NL sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp qua kĩ năng tạo lập  văn bản nghị luận 

	28
	Viết quảng cáo
	1
	1/ Kiến thức: Nắm được yêu cầu và cách viết quảng cáo
2/ Phẩm chất:Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi thiết kế văn bản quảng cáo.
3/ Năng lực:
Sáng tạo, biết lựa chọn hình thức quảng cáo thuyết phục

	29
	Ôn tập phần Làm văn
	1
	1. Kiến thức
- Củng cố và hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng về các kiểu văn bản đã học và nâng cao ở lớp 10 ; ôn tập các kiểu văn bản mới đã học.
- Chuẩn bị tốt cho bài thi cuối năm.
- Nhận biết: HS nhận biết, nhớ được nội dung liên quan đến phần tập làm văn trong Ngữ văn 10 cả năm;
- Thông hiểu: HS hiểu được các dạng bài làm văn của lớp 10;
-Vận dụng thấp: Viết đoạn văn khoảng 200 chữ về một vấn đề xã hội hoặc văn học trong Ngữ văn 10 theo nhiều phương thức biểu đạt khác nhau;
- Vận dụng cao: Viết bài văn hoàn chỉnh về một vấn đề xã hội, vấn đề văn học trong Ngữ văn 10 theo nhiều phương thức biểu đạt khác nhau;
2. Năng lực 
- Năng lực tổng hợp, khái quát  vấn đề, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, …
3. Phẩm chất
- Tự học, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong cuộc sống

	30
	KTHK II
	2
	Theo đề của sở



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Chủ đề tích hợp:
Văn bản tự sự dân gian
	10
	Từ tuần 4 đến tuần 7
	Trình chiếu hoặc sân khấu hóa
	Lớp học hoặc sân trường

	2
	Ca dao – dân ca
	6
	Tuần 8 đến tuần 9
	Sân khấu hóa
	Lớp học hoặc sân trường

	3
	Văn thuyết minh
	6
	Tuần 19 đên 20
	Trình chiếu + Bài tập nhóm
	Lớp học

	4 
	Truyện Kiều
	6
	Tuần 26 đến 27
	Trình chiếu + Bài tập nhóm
	Lớp học

	5
	Văn nghị luận
	5
	Tuần 28 đến tuần 29
	Trình chiếu + Bài tập nhóm
	Lớp học











KHỐI 11
HỌC KỲ I
Số tiết 1 tuần : 4
Số tuần : 18. Tổng số tiết HKI:  72 tiết
	STT
	Bài học/Chủ đề
(1)
	Số tiết
(2)

	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Tự tình II - Hồ Xuân Hương


	2
	1. Kiến thức: 
- Liệt kê được những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật.
- Phát hiện được các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật của bài thơ
2. Năng lực: 
-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực giải quyết tình huống
-Năng lực đọc hiểu một văn bản thơ trung đại theo đặc trưng thể loại
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	2
	Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến



	2
	1. Kiến thức: 
- Cảm nhận được vẻ đẹp mùa thu làng cảnh VN.
- Vẻ đẹp tâm hồn thi nhân:tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, tâm trạng thời thế.
- Liệt kê được những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật được sử dụng  trong văn bản.
2. Năng lực: 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực sáng tạo
- Năng lực hợp tác
- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ
3. Phẩm chất: 
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	[bookmark: _Hlk82941624]3
	Thương vợ -Trần Tế Xương


	2
	1. Kiến thức: 
- Liệt kê được những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật được sử dụng  trong văn bản.
- Cảm nhận được ân tình sâu nặng của nhà thơ đối với bà Tú – một người vợ điển hình của truyền thống Việt Nam
 - Thấy được khả năng tả người, gợi cảnh đầy tài hoa, việc sử dụng Tiếng Việt chuẩn xác, tinh tế và sự sáng tạo bài thơ Nôm Đường luật đạt giá trị cao.
2. Năng lực: 
- Năng lực sáng tạo: HS xác định được ý tưởng, tâm sự của TTX được gửi gắm trong bài thơ; trình bày được suy nghĩ và cảm xúc của mình đối với giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Năng lực hợp tác: Thảo luận nhĩm để thể hiện cảm nhận của cá nhân và lắng nghe ý kiến của bạn để tự điều chỉnh cá nhân mình.
- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận ra được những giá trị thẩm mỹ trong tác phẩm
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	4
	Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
	1
	1. Kiến thức: 
- Nắm được khái niệm tìm hiểu đề, lập dàn ý, văn nghị luận 
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, thao tác lập luận, phạm vị tư liệu trong quá trình phân tích đề
- Nắm vững cách phân tích và xác định yêu cầu của đề bài, cách lập dàn ý cho bài viết
- Có ý thức và thói quen phân tích đề và lập dàn ý trước khi làm bài
2. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực hợp tác
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	5
	Thao tác lập luận phân tích
	1
	1. Kiến thức: 
- Nắm được khái niệm về thao tác, phân tích, so sánh 
- Xác định đúng các thao tác lập luận phân tích, so sánh trong những ngữ liệu cho trước 
- Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận phân tích
- Biết cách phân tích một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học 
Xây dựng được dàn ý cho bài văn nghị luận
2. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo 
-Năng lực hợp tác
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk82942074]6
	Luyện tập thao tác lập luận phân tích
	2
	1. Kiến thức: 
- Xác định đúng các thao tác lập luận phân tích
- Thao tác phân tích và mục đích của phân tích
- Yêu cầu và một số cách phân tích trong văn nghị luận.
2. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
-Năng lực hợp tác
3. Phẩm chất:
 Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	7
	Bài viết số 1: nghị luận xã hội
	2
	1. Kiến thức:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về văn nghị luận
2.Năng lực:
- Kĩ năng viết văn nghị luận
- Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản có đủ bố cục ba phần, có liên kết về hình thức và nội dung
3. Phẩm chất:
- Thái độ: Có tình cảm chân thành trước những vấn đề có ý nghĩa trong cuộc sống

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk82942409]8
	Bài ca ngất ngưởng -Nguyễn Công Trứ

	2
	1. Kiến thức: 
- Nắm tri thức về thể hát nói
- Hiểu phong cách sống của Nguyễn Công Trứ với tính cách một nhà nho 
- Hiểu đúng nghĩa của khái niệm “ngất ngưởng” để không nhầm lẫn với lối sống lập dị 
2. Năng lực: 
-Năng lực giải quyết vấn đề 
-Năng lực sáng tạo: Xác định được lối sống, phong cách sống
-Năng lực hợp tác
-Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	9
	Bài ca ngắn đi trên bãi cát - (Cao Bá Quát) 


	2














	1. Kiến thức: 
Nêu được các thông tin  về tác giả, tác phẩm 
- Hiểu được mối quan hệ giữa nội dung nói trên và hình thức nghệ thuật của bài thơ cổ thể về nhịp điệu, hình ảnh...
- Liệt kê được những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật được sử dụng  trong văn bản.
2. Năng lực: 
-Năng lực giải quyết vấn đề: Tiếp nhận một thể loại văn học mới
-Năng lực sáng tạo: HS trình bày được suy nghĩ và cảm xúc của mình đối với vấn đề đề, nên có những suy nghĩ sáng tạo.
-Năng lực hợp tác
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.



	[bookmark: _Hlk82942532]10
	Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc -Nguyễn Đình Chiểu-
	4
	1. Kiến thức: 
- HS nhận biết tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm.
- HS hiểu và lí giải được hoàn cảnh sáng tác có tác động và chi phối như thế nào tới nội dung tư tưởng của tác phẩm. 
- Thái độ cảm phục, xót thương của tác giả.
- Tính trữ tình, thủ pháp tương phản và việc sử dụng ngôn ngữ.
2. Năng lực: 
-Năng lực sáng tạo
-Năng lực hợp tác thơng qua thảo luận nhóm
-Năng lực giao tiếp tiếng Việ
-Năng lực thưởng thức văn học 
3. Phẩm chất: 
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	11
	Trả bài viết số 1, hướng dẫn viết bài số 2 (bài viết ở nhà)
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về văn tự sự
- Tích hợp với tiếng Việt 
2.Kĩ năng:
- Kĩ năng viết văn tự sự
- Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản có đủ bố cục ba phần, có liên kết về hình thức và nội dung
3 Phẩm chất:
- Thái độ: Có tình cảm chân thành trước những vấn đề có ý nghĩa trong cuộc sống
- Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm...

	12
	Thực hành về thành ngữ, điển cố
	1
	1. Kiến thức: 
- Nhận diên thành ngữ, điển cố
-Cảm nhận được giá trị thành ngữ và điển cố.
-Nhận diện và chỉ ra sự hợp lí , nét đặc sắc của các cách phân tích trong văn bản.
2. Năng lực: 
- Năng lực thu thập thông tin 
- Năng lực đọc – hiểu  các văn bản có sử dụng thành ngữ, điển cố
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân
- Năng lực hợp tác 
- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau khi dùng thành ngữ, điển cố .
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	13
	Chiếu cầu hiền -Ngô Thì Nhậm


	2
	1. Kiến thức: 
- Nêu được kiến thức về tác giả, tp
- Hiểu được tầm tư tưởng mang tính chiến lược, chủ trương tập hợp nhân tài xây dựng đất nước 
- Thấy được cách diễn đạt tinh tế bằng lời lẽ vừa tâm huyết vừa có sức thuyết phục cao và lập luận chặt chẽ của tác giả.
2. Năng lực: 
-Năng lực sáng tạo
-Năng lực hợp tác 
-Năng lực giao tiếp tiếng Việt 
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	14
	Trả bài làm văn số 2
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về văn nghị luận
2. Năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học
- Năng lực vận dụng kiến thức văn học vào cuộc sống…
3. Phẩm chất:
Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm...


	[bookmark: _Hlk82942903]15
	Ôn tập văn học trung đại Việt Nam


	2
	1. Kiến thức: 
- Nêu được hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa của giai đoạn VH
- Nêu được chủ đề, những thành tựu  của các thể loại qua các chặng đường phát triển.
- Ảnh hưởng của  hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa đến sự phát triển của văn học.
2. Năng lực: 
- Năng lực thu thập thông tin 
- Năng lực đọc – hiểu các tác tác phẩm văn học trung đại Việt Nam
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận 	
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm giữa các giai đoạn của văn học trung đại Việt Nam
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	16
	
Thao tác lập luận so sánh;  Luyện tập thao tác lập luận so sánh
	1
	1. Kiến thức: 
- Xác định được các thao tác lập luận so sánh 
 - Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
- Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
- Biết cách phân tích một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học
 2. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo 
-Năng lực hợp tác.
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất:Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

	17
	Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.


	2



	1. Kiến thức: 
- Nêu được hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa của giai đoạn VH
- Nêu được chủ đề, những thành tựu  của các thể loại qua các chặng đường phát triển.
- Những đặc điểm cơ bản làm nên diện mạo và bản chất một nền văn học mới.
2. Năng lực: 
- Năng lực thu thập thông 
- Năng lực đọc – hiểu  
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận 
- Năng lực phân tích, so sánh 
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

	18
	Hai đứa trẻ - Thạch Lam

	3
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được sự cảm thông sâu sắc của Thạch Lam đối với cuộc sống quẩn quanh, buồn tẻ của những người nghèo
- Thấy được một vài nét độc đáo trong bút pháp nghệ thuật của Thạch Lam qua truyện ngắn trữ tình “ Hai đứa trẻ” 
2. Năng lực: 
-Năng lực giải quyết vấn đề
-Năng lực sáng tạo:
- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
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	Ngữ cảnh


	1
	1. Kiến thức: 
Nắm được khái niệm ngữ cảnh, các yếu tố của ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.
2. Năng lực: 
- Năng lực thu thập thông tin 
- Năng lực đọc – hiểu các văn bản, xác định ngữ cảnh của văn bản.
- Năng lực hợp 
- Năng lực tạo lập văn bản 
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.



	[bookmark: _Hlk82943373]20
	Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

	3
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được quan niệm về cái Đẹp của Nguyễn Tuân
- Thấy được một vài nét độc đáo trong bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Tuân.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao.
- Hiểu và phân tích được nghệ thuật của thiên truyện 
2. Năng lực: 
-Năng lực giải quyết vấn đề
-Năng lực sáng tạo
- Năng lực hợp tác
- Năng lực giao tiếp TV: HS giao 
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.




	21
	Kiểm tra giữa học kì I

	2
	1. Kiến thức
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để hoàn thành yêu cầu bài học.
2. Năng lực
- Năng lực tạo lập văn bản, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học…
3. Phẩm chất: Ý thức tự học, tự chủ, thái độ nghiêm túc đối với bộ môn
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	Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

	2
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được quan niệm về cái Đẹp của Nguyễn Tuân
- Thấy được một vài nét độc đáo trong bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Tuân.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao.
- Hiểu và phân tích được nghệ thuật của thiên truyện 
2. Năng lực: 
-Năng lực giải quyết vấn đề
-Năng lực sáng tạo
- Năng lực hợp tác
- Năng lực giao tiếp TV: HS giao 
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
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	Trả bài giữa kỳ

	1
	1. Kiến thức: Giải đề kiểm tra
- Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm
2. Năng lực: Qua bài học hình thành các năng lực:
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự học, tự quản
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực riêng: Phát triển năng lực ngôn ngữ (viết-nói)
3. Phẩm chất 
 - Bồi đắp phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

	24
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh.
	1
	1. Kiến thức: 
- Nắm được khái niệm về thao tác, so sánh 
- Nắm được mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận phân tích, so sánh
- Biết cách phân tích một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học 
2. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
-Năng lực hợp tác
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.




	25
	Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ) - Vũ Trọng Phụng

	3
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được những đặc sắc nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng.
- Thấy được bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội thượng lưu thành thị trước Cách mạng.
- Thấy được thái độ phê phán và bút pháp châm biếm của Vũ Trọng Phụng 
2. Năng lực: 
-Năng lực giải quyết vấn đề
-Năng lực sáng tạo
- Năng lực hợp tác
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
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	Chủ đề 2:
Phong cách ngôn ngữ báo chí:
 
	- Phong cách ngôn ngữ báo chí, 
- Bản tin, 
-Luyện tập viết bản tin, 
- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, 
-Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn )



	6
















	1. Kiến thức
– Nắm được khái niệm, đặc điểm của ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ báo chí, phân biệt phong cách báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác.
– Nắm được các yêu cầu cơ bản của việc viết bản tin, tích hợp với các kiến thức về văn chương, đời sống.
– Nắm được các yêu cầu cơ bản của việc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.
2. Năng lực
– Rèn kĩ năng viết và lĩnh hội phong cách ngôn ngữ báo chí.
– Rèn kĩ năng viết bản tin.
– Rèn luyện kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.
3. Phẩm chất:
– Có ý thức sử dụng đúng phong cách ngôn ngữ báo chí trong quá trình giao tiếp.
– Giáo dục cho học sinh ý thức sáng tạo, kĩ năng tạo lập văn bản.

	27
	Một số thể loại văn học: Thơ, truyện



	1
	1.Kiến thức: 
- Thơ tiêu biểu cho loại trữ tình ; - --- - Truyện tiêu biểu cho loại tự sự.
2.Năng lực:
 - Nhận biết đặc trưng các loại thơ, truyện.
 - Phân tích, bình giá tác phẩm thơ, truyện theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất:
 - Biết cách đọc – hiểu văn bản theo đúng đặc trưng thể loại.
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	Chí Phèo – Nam Cao










	4
	1. Kiến thức
- Hiểu và phân tích được các nhận vật trong truyện.
- Hiểu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm
- Nắm vững giá trị nghệ thuật của tác phẩm
2. Năng lực
- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Rèn kỹ năng phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, rèn luyện để biết cách phân tích, đánh giá một tác phẩm của Nam Cao.

	29
	Vĩnh biệt Cửu Trùng đài (Trích Vũ Như Tô) - Nguyễn Huy Tưởng)



	3
	1. Kiến thức
- Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích.
 - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích.
2. Kĩ năng
- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
 - Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch
3. Thái độ
- Giáo dục cho Hs hiểu đúng về cái đẹp và biết yêu cái đẹp.
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Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản.

	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập, củng cố những kiến thức và cách sử dụng một số kiểu câu đã học.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng câu và kĩ năng lĩnh hội VB.
3. Thái độ
- Tình yêu tiếng Việt phong phú, đa dạng.

	31
	Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li- ét của Sếch-xpia)
	3
	1. Kiến thức
- Tình yêu chân chính mãnh liệt của tuổi trẻ vượt lên thù hận của dòng họ.
- Đặc sắc của thiên tài Sêch-xpia: miêu tả tâm trạng qua ngôn ngữ độc thoại và đối thoại.
2. Năng lực
- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Nhận biết một vài thể đặc điểm của thể loại kịch: ngôn ngữ, hành động, bố cục, xung đột.
3. Phẩm chất
Trân trọng tình yêu chân chính.

	32
	Ôn tập Văn học.

	2
	1. Kiến thức
- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình ngữ văn 11
- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức ấy trên hai phương diện lịch sử và thể loại
2. Năng lực
Năng lực hệ thống các tác phẩm đã học theo thể loại, nắm được hồn cốt của những văn bản đã học.
3. Phẩm chất
Ý thức học tập có khoa học, biết tự củng cố, hệ thống kiến thức đã học

	33
	Ôn tập Tiếng Việt

	1
	1. Kiến thức:
- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ : khái niệm giao tiếp ngôn ngữ, hai quá trình trong giao tiếp ngôn ngữ, các nhân tố giao tiếp, đặc điểm của dạng nói và dạng viết trong giao tiếp ngôn ngữ.
- Hai phong cách ngôn ngữ (phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật) : khái niệm, các dạng biểu hiện, các đặc trưng cơ bản của từng phong cách và những đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ của từng phong cách.
2. Năng lực
- Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức : so sánh, đối chiếu, khái quát hóa
- Kĩ năng lập bảng tổng kết để hệ thống hóa kiến thức.
- Kĩ năng luyện tập thực hành để củng cố, nâng cao kiến thức.
3. Phẩm chất
- Nghiêm túc, chù động khi củng cố, ôn tập kiến thức phần tiếng Việt.
- Yêu quí, trân trọng, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


	34
	Hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kì I

	3
	
Theo ma trận đề của sở

	35
	Kiểm tra cuối học kì I

	2
	Theo đề của sở

	36
	Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)

	2
	1. Kiến thức
- Vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn của chí sĩ cách mạng trong buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước.
- Giọng thơ tâm huyết, sôi sục đầy lôi cuốn.
2. Kĩ năng
Đọc hiểu thơ thất ngôn đường luật theo đặc trưng thể loại.
3. Thái độ
 Giáo dục lòng yêu nước, tự cường dân tộc.

	[bookmark: _Hlk82943595]37
	Nghĩa của câu

	1
	1. Kiến thức
Khái niệm nghĩa sự việc, những nội dung sự việc và hình thức biểu hiện thông thường trong câu.
2. Kĩ năng
- Nhận biết và phân tích nghĩa sự việc trong câu.

- Tạo câu thể hiện nghĩa sự việc.
- Phát hiện và sữa lỗi về nội dung ý nghĩa của câu.
3. Thái độ
- Có thái độ học tập nghiêm túc và ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

	38
	Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
	2
	1.Kiến thức:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về văn nghị luận
2.Năng lực:
- Kĩ năng viết văn nghị luận
- Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản có đủ bố cục ba phần, có liên kết về hình thức và nội dung
3. Phẩm chất:
- Thái độ: Có tình cảm chân thành trước những vấn đề có ý nghĩa trong cuộc sống
- Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm...


	39
	Hầu trời (Tản Đà) – 

	2
	1. Kiến thức
- Ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ và quan niệm về nghề văn của Tản Đà.
- Những sáng tạo hình thức nghệ thuật của bài thơ: thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do, giọng điệu thoải mái, tự nhiên, ngôn ngữ sinh động.
2. Năng lực
Đọc hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
Bình giảng những câu thơ hay.
3. Phẩm chất
- Có thái độ trân trọng những giá trị văn chương và người nghệ sĩ.
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	Chủ đề : Thơ lãng mạn 1930-1945 
Vội vàng (Xuân Diệu)

	2
	1. Kiến thức
- Niềm khao khát giao cảm với đời và quan niệm nhân sinh thẫm mĩ mới mẻ của Xuân Diệu.
- Đặc sắc của phong cách nghệ thuật thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám
2. Năng lực
- Đọc hiểu một tác phẩm trữ tình theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích một bài thơ mới.
3. Phẩm chất
Giáo dục một thái độ sống tích cực, một nhân cách sống trong sáng, yêu đời, biết cống hiến tuổi trẻ cho lý tưởng và xã hội.
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	Chủ đề : Thơ lãng mạn 1930-1945 
Tràng giang (Huy Cận) 

	2
	1. Kiến thức
- Vẻ đẹp của bức tranh “Tràng giang” và tâm trạng của nhà thơ.
- Đôi nét phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận: sự kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại; tính chất suy tưởng, triết lí….
2. Năng lực
- Đọc hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích, bình giảng tác phẩm trữ tình.
3. Phẩm chất
- Giáo dục cho Hs tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước và cảm thông với nhà thơ.
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	Chủ đề : Thơ lãng mạn 1930-1945 
Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

	2
	1. Kiến thức
- Cảm nhận tình yêu đời, ham sống mãnh liệt và đầy uổn khúc qua bức tranh phong cảnh xứ Huế.
- Nhận ra sự vận động của tứ thơ, của tâm trạng chủ thể trữ tình và bút pháp tài hoa, độc đáo của Hàn Mặc Tử.
2. Năng lực
- Đọc hiểu bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
- Cảm thụ, phân tích bài thơ
3. Phẩm chất
- Giáo dục hs yêu quê hương đất nước và cảm thông với nhà thơ..

	43
	Thao tác lập luận bác bỏ; Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ


	1
	1. Kiến thức
- Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luân bác bỏ.
- Cách bác bỏ.
- Sử dụng thao tác lập luận bác bỏ.
- Vận dụng thành thạo kiến thức đã học.
- Viết được một đoạn nghị luận theo thao tác lập luận bác bỏ
2. Năng lực
- Nhận diện, chỉ ra tính hợp lí, đặc sắc của cách bác bỏ trong văn bản.
- Viết đoạn văn, bài văn bác bỏ một ý kiến.
- Kĩ năng nhận diện và viết đoạn văn, bài văn sử dụng thao tác lập luận bác bỏ.
3. Phẩm chất
- Yêu thích môn học, ý thức khi tham gia tranh luận bác bỏ.

	44
	Trả bài viết số 5.
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn tập, củng cố kiến thức 
- Tích hợp với tiếng Việt 
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản có đủ bố cục ba phần, có liên kết về hình thức và nội dung
3 Phẩm chất:
- Có tình cảm chân thành trước những vấn đề có ý nghĩa trong cuộc sống
- Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm...

	45
	Chiều tối (Hồ Chí Minh)

	2
	1. Kiến thức
- Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa chiến sĩ và thi sĩ; giữa yêu nước và nhân đạo.
- Thấy được sắc thái vừa cổ điển vừa hiện đại cảu bài thơ.
2. Năng lực
- Đọc hiểu bài thơ theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất
- Giáo dục tinh thần lạc quan, yêu nước cho Hs .

	46
	Từ ấy (Tố Hữu)

	2
	1. Kiến thức
- Cảm nhận được niềm vui lớn. lẽ sống lớn, tình cảm lớn của Tố Hữu trong buổi đầu gặp lí tưởng cộng sản.
- Hiểu được sự vận động của tứ thơ và những đặc sắc trong hình ảnh, ngôn ngữ nhịp điệu.
2. Năng lực
- Đọc hiểu bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu Đảng, khát vọng sống cao đẹp và niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng cộng sản Việt Nam.

	47
	Thao tác lập luận bình luận; Luyện tập thao tác lập luận bình luận
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác lập luận bình luận.
- Nắm được những nguyên tắc và cách thức cơ bản của thao tác lập luận bình luận.
- Củng cố những kiến thức về thao tác lập luận bình luận, viết được một vài đoạn văn bình luận
2. Năng lực
- Biết vận dụng thao tác lập luận bình luận vào bài viết văn và ứng xử trong cuộc sống
- Biết vận dụng thao tác lập luận bình luận vào viết văn và ứng xử trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Có thái độ học tập đúng đắn để hiểu và áp dụng trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.
Ý thức nhận xét, đánh giá, bàn bạc trước bất cứ một hiện tượng trong cuộc sống nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của bản thân và xã hội..

	48
	Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

	1
	1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm loại hình ngôn ngữ và những đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập mà tiếng Việt là một ngôn ngữ tiêu biểu.

2. Năng lực
- Vận dụng kiến thức về đặc điểm loại hình của tiếng Việt vào việc học tiếng Việt và văn học, lí giải hiện tượng trong tiếng Việt, phân tích và chữa sai sót trong sử dụng tiếng việt.
- So sánh những đực điểm loại hình của tiếng Việt với ngôn ngữ đang học để nhận thức rõ về hai ngôn ngữ, từ đó biết sử dụng hai ngôn ngữ tốt hơn.
3. Phẩm chất
- Có thái độ học tập nghiêm túc và ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

	49
	Tôi yêu em (Pu-skin)

	2
	1. Kiến thức
- Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng của một tâm hồn Nga, một tâm hồn thơ.
- Nắm được đặc sắc nghệ thuật thơ cổ điển của Pus-kin: giản dị, tinh tế mà hàm súc.
2. Năng lực 
- Đọc hiểu thơ theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích những đặc trưng cơ bản của thơ: cảm hứng nghệ thuật, hình ảnh, ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Giáo dục văn hóa tình yêu, niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.

	50
	Ôn tập kiểm tra giữa học kì II
	1
	Ôn tập theo ma trận và hướng dẫn cách làm bài

	51
	Kiểm tra giữa kì II

	2
	1. Kiến thức: - Kiến thức đọc hiểu.
- Kỹ năng làm bài NLVH.
2. Năng lực :
 - Đánh giá tổng hợp  năng lực ngôn ngữ và năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.
3. Phẩm chất:
- Phát triển phẩm chất trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.

	52
	Người trong bao (Sê-khốp)

	2
	1. Kiến thức
- Hiểu được giá trị tư tưởng của truyện ngắn “Người trong bao”
- Hiểu được nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình
2. Năng lực
- Đọc hiểu thơ theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích tâm lí, tính cách nhân vật.

3. Phẩm chất
- Có thái độ căm ghét và đấu tranh với lối sống ích kỷ, hèn nhát, bạc nhược.

	53
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ của V. Huy-gô)
	1
	1. Kiến thức
- Chỉ ra nét đặt trưng bút pháp Huy Gô qua hư cấu nhân vật và diễn biến truyện
- Ý nghĩa tư tưởng tiến bộ, khơi dậy mối đồng cảm với những con người cùng khổ. - Khẳng định lý tưởng tình thương của con người.
- Phát huy tính chủ động, đầu ốc phê phán qua viếc khẳng định tình thương con người như một giải pháp xã hội đưởc thế giới đề xuất.
2. Năng lực
- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích tâm lí, tính cách và xung đột nhân vật.
3. Phẩm chất
- Giáo dục lòng trân trọng và yêu thương con người nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh.

	54
	Trả bài viết giữa học kì 2
	1
	1. Kiến thức: Giúp HS biết phát hiện những sai sót trong bài làm văn của mình để làm tốt hơn các bài tiếp theo :
- Chữa nội dung: Giúp HS hiểu đề và cách trình bày phần đọc hiểu văn bản và  phần nghị luận văn học.
- Chữa lỗi câu và diễn đạt: Giúp HS khắc phục được một số lỗi cơ bản, từ đó biết sửa chữa và viết văn tốt hơn.
- Rút ra những kinh nghiệm về việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận.
2. Năng lực: Qua bài học hình thành các năng lực:
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự học, tự quản
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực riêng: Phát triển năng lực ngôn ngữ (viết-nói), năng lực tự đánh giá.
3. Phẩm chất 
 - Bồi đắp phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

	55
	Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
+ Đọc thêm: 
Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
	1
	1. Kiến thức
- Cảm nhận được tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh khi kêu gọi xây dựng nền luân lí xã hội ở nước ta
- Hiểu được nghệ thuật viết văn chính luận
2. Năng lực
- Đọc hiểu văn bản chính luận.
- Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất
- Ý thức sống và làm việc theo luân lí.
- Phải có tinh thần đoàn kết, đấu tranh.

	56
	+ Đọc thêm: 
Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
	1
	1. Kiến thức
- Giúp học sinh cảm nhận được quan điểm của Nguyễn An Ninh về tiếng nói dân tộc là đúng đắn trên nhiều phương diện
2. Năng lực
- Trau dồi kĩ năng đọc- hiểu, phân tích một văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất
- Có ý thức trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


	57
	Phong cách ngôn ngữ chính luận
	2
	1. Kiến thức
Hiểu được khái niệm, các loại văn bản và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận.
2. Năng lực
Rèn kỹ năng phân tích và viết bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất
Giáo dục hs nâng cao ý thức học tập và rèn luyện văn học

	58
	Một thời đại trong thi ca (trích Thi nhân Việt Nam , Hoài Thanh, Hoài Chân)
	2
	1. Kiến thức
- Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về “tinh thần thơ mới” trong ý nghĩa văn chương và xã hội
- Thấy rõ nghệ thuật nghị luận văn chương khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và cách diễn đạt tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc của tác giả
2. Năng lực
- Phân tích được những nét đặc sắc trong phong cách nghị luận văn chương của Hoài Thanh
3. Phẩm chất
- Nâng cao năng lực thẩm mĩ, giúp HS biết cảm thụ cái đẹp của ngôn ngữ văn chương.

	59
	Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận
	2
	1. Kiến thức
- Hiểu được khái quát đặc điểm của 1 số thể loại văn học: Kịch, nghị luận.
2. Năng lực
- Vận dụng những hiểu biết về kịch, nghị luận vào việc đọc hiểu văn bản.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng cho học sinh niềm say mê những tác phẩm kịch, nghị luận.

	60
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
	2
	1. Kiến thức
- Khái niệm, yêu cầu, cách thức triển khai các thao tác lập luận đã học: giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.
- Sự cần thiết và cách thức kết hợp các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận trong việc tạo lập văn bản nghị luận.
2. Năng lực
- Nhận diện các thao tác lập luận được sử dụng trong các đoạn văn, bài văn nghị luận.
- Vận dụng kết hợp một số thao tác lập luận đã học để viết bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất
Có ý thức sử dụng kết hợp các thao tác lập luận để đạt hiệu quả trong làm văn cũng như giao tiếp.

	61
	Ôn tập Văn học
	2
	1. Kiến thức
- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình ngữ văn 11
- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức ấy trên hai phương diện lịch sử và thể loại
2. Năng lực
Năng lực hệ thống các tác phẩm đã học theo thể loại, nắm được hồn cốt của những văn bản đã học.
3. Phẩm chất
Ý thức học tập có khoa học, biết tự củng cố, hệ thống kiến thức đã học

	62
	Tóm tắt văn bản nghị luận; Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận


	1
	1. Kiến thức
Hiểu được mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận.
2. Năng lực
Biết cách tóm tắt văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất
Có ý thức thực hành tóm tắt văn bản nghị luận.

	63
	Ôn tập Tiếng Việt
	1
	1. Kiến thức
2. Năng lực
- Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức : so sánh, đối chiếu, khái quát hóa.
- Kĩ năng lập bảng tổng kết để hệ thống hóa kiến thức.
3. Phẩm chất
- Nghiêm túc, chù động khi củng cố, ôn tập kiến thức phần tiếng Việt.
- Yêu quí, trân trọng, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

	64
	Ôn tập phần Làm văn
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống hóa tri thức về cách viết các kiểu văn bản được học ở THPT.
2. Năng lực
- Viết được các kiểu văn bản đã học, đặc biệt là văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất
- Tư duy tổng hợp, khái quát.

	65
	Ôn tập kiểm tra cuối học kì II
	3

	Hướng dẫn ôn tập thi học kì II theo ma trận và cách làm từng phần…

	66
	Kiểm tra cuối học kì II
	2
	Theo đề của sở

	67
	Trả bài cuối học kì II
Hướng dẫn học trong hè
	1
	







2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chủ đề tích hợp 2:
PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

	Tuần 12, 13
	 1. Kiến thức: - Giúp HS nắm được khái niệm, đặc trưng ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ báo chí. Phân biệt được ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ ở văn bản khác được tăng tải trên báo.
- Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và cách viết bản tin.
- Bước đầu viết được bản tin ngắn, đơn giản, phù hợp với lớp, nhà trường.
- Phân tích đặc điểm một bản tin.
- Thấy được mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.
- Nắm được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn cũng như trả lời phỏng vấn.
2. Năng lực:
 Qua chủ đề hình thành các năng lực:
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự học, tự quản
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
+  Năng lực giao tiếp, hợp tác
- Năng lực riêng: 
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ: Năng lực viết, nói qua việc nhận diện, phân tích và tạo lập các văn bản báo chí..
+ Năng lực công nghệ thông tin (sưu tầm hình ảnh, tài liệu báo chí, tạo bản tin..)
3.Phẩm chất: xây dựng, bồi đắp đức tính chăm học, chăm làm, trung thực

	2
	Chủ đề 3: Thơ lãng mạn 1930-1945 
	Tuần 20,22
		   1. Kiến thức:- Nắm cơ bản về phong trào thơ mới lãng mạn.
- Niềm khát khao sống mãnh liệt, hết mình của Xuân Diệu.
- Những sáng tạo mới lạ trong hình thức thể hiện của tác phẩm.
- Thấy được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mạch cảm xúc, mạch luận lí chặt chẽ cùng những sáng tạo nghệ thuật.

- Tìm hiểu những nét cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp của tác giả Huy Cận; nắm được xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, đại ý của bài thơ.
- Vẻ đẹp của bức tranh “Tràng giang” và tâm trạng của nhà thơ.       
- Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Hàn Mặc Tử và bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”.      
- Cảm nhận tình yêu đời, ham sống mãnh liệt và đầy uẩn khúc qua bức tranh phong cảnh xứ Huế.     
- Nhận ra sự vận động của tứ thơ, của tâm trạng chủ thể trữ tình và bút pháp tài hoa, độc đáo của Hàn Mặc Tử.
2. Năng lực:
 Qua bài học, phát triển các năng lực:
-  Năng lực chung:
+ Năng lực tự học, tự quản
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
+  Năng lực giao tiếp, hợp tác khi thực hiện nhiệm vụ
- Năng lực riêng: Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Hoàn thiện kĩ năng Đọc-hiểu một tác phẩm thơ trữ tình  hiện đại; cảm nhận cảm xúc, tình cảm trong thơ; phát triển năng lực nói-viết.
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng tình yêu nước qua di sản thơ ca dân tộc,  sự phát triển của.ngôn ngữ dân tộc
 - Bồi dưỡng tình cảm nhân văn,nhân ái, sống có trách nhiệm. Trân trọng cái đẹp con người, cuộc sống.
-  Trung thực, Chăm chỉ trong học tập
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KHỐI 12
HỌC KỲ I (54 tiết)
Từ tuần 1 đến tuần 18

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Khái quát VHVN từ 1945 đến hết thế kỉ XX

	2
	1. Kiến thức 
- Những đặc điểm cơ bản, những thành tựu lớn của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975.
- Những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan đến  giai đoạn văn học từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX..
- Đọc – hiểu  các tác tác phẩm văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.
-Phân tích, so sánh đặc điểm của giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX so với các giai đoạn khác.
- Biết cách  tạo lập văn bản nghị luận một cách đầy đủ.
3. Phẩm chất 
Cảm nhận được ý nghĩa của văn học đối với đời sống.

	2
	Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

	2
	1. Kiến thức 
- Nội dung, yêu cầu của bài văn NL về một tư tưởng, đạo lí.
- Các thức triển khai bài văn NL về một tư tưởng, đạo lí.
 2. Năng lực
-  Viết văn bản nghị luận xã hội ;
-  Đọc – hiểu một văn bản nghị luận về một tư tưởng, đạo lý;hiện tượng đời sống
- Thu thập kiến thức xã hội có liên quan; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực sử dụng, giao tiếp bằng tiếng Việt;
- Biết tạo lập văn bản nghị luận khoa học
3. Phẩm chất 
Từ nhận thức về những vấn đề tư tưởng đạo lí, có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm.

	3
	Bài viết số 1

	1
	1. Kiến thức:  Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài nghị luận xã hội bàn về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
2. Năng lực: Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề và các thao tác lập luận trong bài nghị luận xã hội như giải thích, phân tích, bác bỏ, so sánh, bình
 luận ...
3.  Phẩm chất:   Nâng cao nhận thức về lí tưởng, cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện. 

	4
	Tuyên ngôn độc lập - phần 1

	1
	1. Kiến thức 
- Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp, văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật HCM. 
2. Năng lực
-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
-Năng lực đọc - hiểu các tác giả văn học
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả Hồ Chí Minh
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng tình yêu, lòng tự hào về Bác

	5
	Tuyên ngôn độc lập- phần 2

	2
	1. Kiến thức 
Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp, văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật HCM.
2. Năng lực
-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
-Năng lực đọc - hiểu các tác phẩm Văn nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về các vấn đề xã hội được rút ra từ văn bản nghị luận.
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận
3. Phẩm chất 
Lòng yêu mến, kính phục vị “anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới”.

	6
	Giữ gìn sự trong sáng của TV

	1
	1. Kiến thức 
  Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong giao tiếp tiếng Việt
-Năng lực đọc - hiểu các văn bản liên quan đền nội dung giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ của cá nhân trong giao tiếp tiếng Việt
3. Phẩm chất 
Có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt


	7
	Phong cách ngôn ngữ khoa học

	2
	1. Kiến thức 
-Nắm được khái niệm ngôn ngữ khoa học, các loại văn bản khoa học thường gặp, các đặc trưng cơ bản của phong cách NNKH và đặc điểm về phương tiện ngôn ngữ trong PCNNKH;
- Sự lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ trong quá trình soạn thảo các văn bản mang phong cách ngôn ngữ khoa học.
2. Năng lực
-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
-Năng lực đọc - hiểu các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học ;
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày các văn 
bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học 
3. Phẩm chất: Sử dụng ngôn ngữ khoa học trong các trường hợp cần thiết. 


	8
	Nghị  luận về một hiện tượng đời sống

	2
	1. Kiến thức 
- Nội dung, yêu cầu của bài văn NL về một hiện tượng đời sống
- Các thức triển khai bài văn NL về một hiện tượng đời sống
2. Năng lực
- Năng lực viết văn bản nghị luận xã hội ;
- Năng lực đọc – hiểu một văn bản nghị luận về một hiện tượng đời sống
- Các năng lực chung như: thu thập kiến thức xã hội có liên quan; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực sử dụng, giao tiếp bằng tiếng Việt;
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận
3. Phẩm chất 
Từ nhận thức về những vấn đề hiện tượng đời sống, có ý thức phát huy những hiện tượng tốt và phê phán những hiện tượng xấu..

	9
	Trả bài viết số 1- ra đề bài viết số 2

	1
	1. Kiến thức:  Củng cố những kién thức và kĩ năng làm văn có liên quan đến bài làm
2. Năng lực: Nhận ra được những ưu điểm và thiếu sót trong bài làm của mình về các mặt kiến thức và kĩ năng viết bài văn nói chung.
3. Phẩm chất: Có định hướng và quyết tâm phấn đấu để phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót trong bài văn sau. 

	10
	Tây tiến

	3
	1. Kiến thức 
- Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội nhưng mĩ lệ, trữ tình và hình ảnh người lính Tây Tiến với vẻ đẹp hào hùng, hào hoa.
- Bút pháp lãng mạn đặc sắc, ngôn từ giàu tính tạo hình.
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản.
- Năng lực đọc – hiểu thơ hiện đại Việt Nam theo đặc điểm thể loại
- Cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản.
- Biết hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản. 
3. Phẩm chất 
Tự nhận thức về tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó của người lính Tây Tiến, qua đó tự rút ra bài học cho cá nhân.


	11
	Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

	1
	1. Kiến thức 
- Mục đích, yêu cầu của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ; 
- Cách thức triển khai bài nghị luận về một tác phẩm thơ. 
 2. Năng lực 
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về các kiểu bài nghị luận văn học
- Năng lực phân tích, so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các kiểu bài nghị luận văn học
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
3. Phẩm chất 
- Nâng cao ý thức trau dồi kĩ năng làm văn nghị luận nói chung và nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ nói riêng.
- Ý thức tự đọc văn bản, tiến hành luyện tập tích cực. 

	12
	Nghị luận bàn về một ý kiến văn học

	2
	1. Kiến thức 
- Mục đích, yêu cầu của bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
- Cách thức triển khai bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến các kiểu bài nghị luận văn học
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về các kiểu bài nghị luận văn học
- Năng lực phân tích, so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các kiểu bài nghị luận văn học
- Biết tạo lập văn bản nghị luận văn học.
3. Phẩm chất 
- Nâng cao ý thức trau dồi kĩ năng làm văn nghị luận nói chung và nghị luận về một ý kiến bàn về văn học nói riêng.
- Ý thức tự đọc văn bản, tiến hành luyện tập tích cực.

	13
	Việt Bắc - Phần1

	1
	1. Kiến thức 
- Hiểu được những yếu tố ảnh hưởng hình thành hồn thơ Tố Hữu;
- Phân tích được mối quan hệ giữa chặng đường lịch sử với các chặng đường thơ của Tố Hữu;
- Nắm vững phong cách nghệ thuật của Tố Hữu.
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản.
- Năng lực đọc – hiểu văn bản tác gia văn học;
-  Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về một nhà thơ đã từng xem là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt nam hiện đại.
-  Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về một tác gia văn học.
 3. Phẩm chất 
Tự nhận thức về tinh thần yêu nước, tinh thần lạc quan cách mạng, qua đó tự rút ra bài học cho cá nhân.

	14
	Việt Bắc- Phần 2

	3
	1. Kiến thức 
- Khúc hồi tưởng ân tình về Việt Bắc trong những năm cách mạng và kháng chiến gian khổ; bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến; bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến.
- Tính dân tộc đậm nét: thể thơ lục bát; kiểu kết cấu đối đáp; ngôn ngữ, hình ảnh đậm sắc thái dân gian, dân tộc.
2. Năng lực 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản.
- Năng lực đọc – hiểu thơ hiện đại Việt Nam theo đặc điểm thể loại.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
3. Phẩm chất 
Tự nhận thức về bản anh hùng ca, khúc tình ca cách mạng và kháng chiến, qua đó tự rút ra bài học cho cá nhân

	15
	Trả bài viết số 2

	1
	1. Kiến thức:  Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn có liên quan đến bài làm
2. Năng lực: Nhận ra được những ưu điểm và thiếu sót trong bài làm của mình về các mặt kiến thức và kĩ năng viết bài văn nói chung.
 3. Phẩm chất: Có định hướng và quyết tâm phấn đấu để phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót trong bài văn sau. 

	16
	Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

	3
	1. Kiến thức 
- Cảm nhận được những suy tư sâu sắc của nhà thơ về đất nước và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, xứ sở. Hiểu được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận và trữ tình, sự vận dụng các chất liệu văn hóa và văn học dân gian, sự phong phú, linh hoạt của giọng điệu thơ. 
2. Năng lực
- Đọc – hiểu  các tác tác phẩm thơ Việt Nam trong kháng chiến .
- Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về chặng đường văn học.
-  Hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những giá trị thơ kháng chiến
- Rèn luyện cách tạo lập văn bản nghị luận.
 3. Phẩm chất 
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, trân trọng và yêu mến văn hóa văn học dân gian của dân tộc.

	17
	HD ĐT : Đất nước

	1
	1. Kiến thức 
- Cảm nhận được những suy tư sâu sắc của nhà thơ về đất nước và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, xứ sở. Hiểu được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận và trữ tình, sự vận dụng các chất liệu văn hóa và văn học dân gian, sự phong phú, linh hoạt của giọng điệu thơ. 
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan đến thơ kháng chiến chống Pháp (1946-1954),chống Mỹ 1965-1975.
- phân tích, so sánh đặc điểm của thơ chống Mỹ với giai đoạn trước đó ( chống Pháp và xây dựng CNXH)
- Ý thức  tạo lập văn bản nghị luận khoa học
3. Phẩm chất 
Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, trân trọng và yêu mến văn hóa văn học dân gian của dân tộc. 

	18
	Kiểm tra giữa kì

	2

	- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp 12
- Đề kiểm tra bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 12 học kì 1 theo các nội dung Văn học, Làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận

	19
	Sóng

	3
	1. Kiến thức 
-Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng "Sóng"
- Đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết, sôi nổi, nồng nàn, nhiều suy tư, trăn trở.
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan đến bài thơ Sóng
- Hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập ( thảo luận nhóm, trình bày 1 phút…)
- Biết giải quyết những tình huống đặt ra trong  văn bản
- Sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về vẻ đẹp của bài thơ.
3. Phẩm chất 
Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu.

	20
	Chủ đề: Luyện tập vận dụng các PTBĐ trong bài văn NL

	1
	1. Kiến thức 
- Yêu cầu và tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
- Cách vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.	
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan các phương thức biểu đạt 
- Đọc – hiểu các văn bản để phát hiện các phương thức biểu đạt .
- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân có sử dụng  các phương thức biểu đạt.
  3. Phẩm chất 
-Vận dụng kiến thức để tạo lập văn bản.

	21
	Chủ đề: Luyện tập vận dụng các TTLL trong bài văn NL

	1
	1. Kiến thức 
- Yêu cầu và tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác nghị luận trong bài văn nghị luận.
- Vận dụng kết hợp các thao tác  lập  luận để viết bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một hiện tượng đời sống, về một tác phẩm văn học và về một ý kiến bàn về văn học.
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan các thao tác  lập luận 
- Đọc – hiểu các văn bản để phát hiện các thao tác lập luận 
- Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân có sử dụng  các thao tác  lập  luận
- Hợp tác khi trao đổi, thảo luận những vấn đề trong cuộc sống
3. Phẩm chất 
- Vận dụng kiến thức để tạo lập văn bản.

	22
	Đàn ghi-ta của Lorca

	2
	1. Kiến thức 
- Hình tượng cao cả, đẹp đẽ của nhà thơ-chiến sĩ Lor-ca .
- Hình thức biểu đạt mang phong cách hiện đại của Thanh Thảo.
- Cảm nhận được tình cảm tri ân sâu sắc pha nỗi xót xa ân hận muộn màng của nhà thơ đối với người bà đã khuất.
 2. năng lực
- Thu thập thông tin liên quan thơ hiện đại Việt Nam sau 1975 
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của những tác phẩm văn học của giai đoạn này.
3. Phẩm chất 
-Biết nhận thức được ý nghĩa của thơ hiện đại Việt Nam trong lịch sử văn học dân tộc

	23
	Trả bài viết số 3

	1
	1. Củng cố kiến thức về nghị luận văn học rút kinh nghiệm cách viết một bài nghịluận văn học.
2. Nhận ra những ưu - nhược điểm về kiến thức về kiến thức và khả năng viết bài nghị luận về thơ trữ tình.
3. Rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm và hạn chế nhược điểm để chuẩn bị cho bài làm văn s

	24
	Chủ đề : Người lái đò sông Đà - Ai đã đặt tên cho dòng sông

	4
	1. Kiến thức 
- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của 2 văn bản
- Hiểu một số đặc điểm và sự đóng góp của thể loại kí Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.
2. Năng lực
-Thu thập thông tin liên quan đến kí hiện đại Việt Nam.
- Ttrình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về kí văn học.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các thể loại tuỳ bút-bút kí-hồi kí
- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc làm bài văn nghị luận văn học.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và ca ngợi người lao động.

	25
	Phát biểu theo chủ đề

	1
	1. Kiến thức 
- Hiểu được yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề.
- Khái quát về phát biểu theo chủ đề.
- Những yêu cầu của phát biểu theo chủ đề.
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan đến văn bản
- Hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giải quyết những tình huống đặt ra trong quá trình phát biểu
- Sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ của cá nhân về  vấn đề cần phát biểu
3. Phẩm chất 
- Học sinh biết vận dụng vào việc trình bày các bài tập miệng, thảo luận, tranh luận về những vấn đề trong quá trình học tập và trong cuộc sống.
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	Chữa lỗi lập luận trong văn nghị  luận

	1
	1. Kiến thức 
Hiểu được các lỗi trong quá trình lập luận
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản có mặc lỗi trong khi diễn đạt
- Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
- Biết sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân sao cho các diễn đạt trôi chảy, trong sáng.
3. Phẩm chất 
Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
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	Thực hành chữa lỗi trong văn nghị luận

	1
	1. Kiến thức 
Hiểu được các lỗi trong quá trình lập luận
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản có mặc lỗi trong khi diễn đạt
- Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
- Biết sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân sao cho các diễn đạt trôi chảy, trong sáng.
3. Phẩm chất 
Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

	28
	Ôn tập văn học

	2
	1. Kiến thức 
- Phong cách và các quan điểm nghệ thuật của các tác giả văn học đã học.
- Nội dung cơ bản, đặc sắc nghệ thuật của các tác phẩm văn học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc hiểu các khái niệm lí luận.
2. Năng lực
-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
-Năng lực đọc - hiểu các tác giả văn học
-Biết sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả , tác phẩm văn học hiện đại
3. Phẩm chất 
Tự hào về những đóng góp của văn học hiện đại Việt Nam sau 1945;
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	TC1: Chuyên đề đọc - hiểu

	1
	

	30
	TC2: Chuyên đề đọc - hiểu

	1
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	TC3: Tác gia Hồ Chí Minh

	1
	1. Kiến thức: HS nắm lại một cách cụ thể, chi tiết hơn, hiểu sâu hơn về một tác gia văn học: Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.
2. Năng lực: Rèn luyện kĩ năng khái quát, tổng hợp, cách đọc hiểu văn học sử.
3. Phẩm chất: Hiểu và trân trọng những giá trị văn học của Hồ Chí Minh.	

	32
	TC4: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Hiểu rõ hơn về nghệ thuật lập luận trong hai văn bản. Biết cách lập luận trong bài văn nghị luận.
2. Năng lực: 
-  Phân tích, tổng hợp, lập luận trong văn nghị luận.
-  Có ý thức lập luận trong quá trình tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất : Sử dụng hiệu quả các thao tác LL
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	TC5: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Hiểu rõ hơn về nghệ thuật lập luận trong hai văn bản. Biết cách lập luận trong bài văn nghị luận.
2. Năng lực:  
- Phân tích, tổng hợp, lập luận trong văn nghị luận.
- Có ý thức lập luận trong quá trình tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất: Sử dụng hiệu quả các thao tác LL

	34
	TC6: Tác gia Tố Hữu

	1
	1. Kiến thức:
- HS nắm được những nét cơ bản về con đường thơ, phong cách thơ của Tố Hữu.
2. Năng lực:
- Khái quát, phân tích, tổng hợp; kĩ năng tìm hiểu về văn học sử liên quan đến tác gia văn học.
- HS thêm yêu quý thơ Tố Hữu.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng tình yêu nước
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	TC7: Ôn tập NLXH

	1
	1. Kiến thức: Nắm vững hơn các thao tác lập luận, cách làm bài nghị luận xã hội: Tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết bài, sửa chữa bài... Nắm đặc điểm nội dung, hình thức của bài văn nghị luận.
2. Năng lực:  
- Phân tích đề, lập dàn ý, và viết bài văn nghị luận xã hội.
-  Có ý thức hơn đối các vấn đề xã hội xung quanh mình.
3. Phẩm chất: Biết trân trọng và giữ gìn bản thân trước các vấn đề Xh
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	TC8: Ôn tập NLXH

	1
	1. Kiến thức: Nắm vững hơn các thao tác lập luận, cách làm bài nghị luận xã hội: Tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết bài, sửa chữa bài... Nắm đặc điểm nội dung, hình thức của bài văn nghị luận.
2. Năng lực:  
- Phân tích đề, lập dàn ý, và viết bài văn nghị luận xã hội.
- Có ý thức hơn đối các vấn đề xã hội xung quanh mình.
3. Phẩm chất: Biết trân trọng và giữ gìn bản thân trước các vấn đề Xh
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	TC9: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Nắm vững hơn các thao tác lập luận, cách làm bài nghị luận xã hội: Tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết bài, sửa chữa bài... Nắm đặc điểm nội dung, hình thức của bài văn nghị luận.
2. Năng lực:  
- Phân tích đề, lập dàn ý, và viết bài văn nghị luận xã hội.
- Có ý thức hơn đối các vấn đề xã hội xung quanh mình.
3. Phẩm chất: Biết trân trọng và giữ gìn bản thân trước các vấn đề Xh

	38
	TC10: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống hóa và nắm chắc hơn những bài thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trong chương trình Ngữ văn 12.
2. Năng lực: 
- Khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá thơ.
- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.
3. Phẩm chất: Biết yêu quê hương, đất nước

	39
	TC11: Viết đoạn văn theo cấu trúc mở

	1
	1. Kiến thức: Giúp HS nắm vững những kiến thức về cách làm bài văn nghị luận văn học: nghị luân về một bài thơ, đoạn thơ; nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.
2. Năng lực:  Phát hiện, khái quát tổng hợp, đánh giá.
3. Phẩm chất:Biết yêu quý Tiếng Việt
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	TC12: Viết đoạn văn theo cấu trúc mở

	1
	1. Kiến thức: Giúp HS nắm vững những kiến thức về cách làm bài văn nghị luận văn học: nghị luân về một bài thơ, đoạn thơ; nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.
2. Năng lực:  Phát hiện, khái quát tổng hợp, đánh giá.
3. Phẩm chất: Biết yêu  quý TV
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	TC13: Luyện tập về luật thơ

	1
	1. Kiến thức : Giúp HS:Hiểu luật thơ của một số thể thơ truyên thống: lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn và thất ngôn Đường luật.Qua các bài tập, hiểu thêm về một số đổi mới trong các thể thơ hiện đại: năm tiếng, bảy tiếng.
2. Năng lực: Làm thơ 
3. Phẩm chất: Bồi dưỡng tâm hôn yêu thơ 
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	TC14: Luyện tập các phép tu từ

	1
	1. Kiến thức : Qua bài học giúp HS:Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo nhịp điệu, âm hưởng, điệp âm, điệp vần, điệp thanh): đặc điểm và tác dụng của chúng.
 Cảm nhận và phân tích các phép tu từ trong văn bản, bước đầu biết sử dụng các phép tu từ.
2. Năng lực: 
-Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về hiệu quả biểu đạt của một số câu/ đoạn văn, thơ có sự phối hợp ngữ âm.
- Phân tích, đối chiếu sự phối hợp âm thanh, nhịp điệu, âm hưởng của một số câu/ đoạn thơ, văn.
3. Phẩm chất: Có tình yêu đối với TV
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	TC15: Ôn tập các PT BĐ

	1
	1. Kiến thức : Qua bài học giúp HS:Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
 2. Năng lực : Biết cách vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong một đoạn văn, bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất: Biết yêu quý TV
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	Ôn tập 
	3
	1. Kiến thức 
- Phong cách và các quan điểm nghệ thuật của các tác giả văn học đã học.
- Nội dung cơ bản, đặc sắc nghệ thuật của các tác phẩm văn học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc hiểu các khái niệm lí luận.
2. Năng lực
-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản
-Năng lực hợp tác để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập
-Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản
-Năng lực đọc - hiểu các tác giả văn học
-Biết sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tác giả , tác phẩm văn học hiện đại
3. Phẩm chất 
Tự hào về những đóng góp của văn học hiện đại Việt Nam sau 1945;

	45
	Kiểm tra cuối kì I
	2
	Kiểm tra cuối kì theo đề của sở

	46
	Vợ chồng A Phủ

	4
	1. Kiến thức 
- Cuộc sống cực nhọc, tăm tối và quá trình đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc vùng lên tự giải phóng khỏi cách áp bức, kìm kẹp của bọn chúa đất thực dân.
- Giá trị nhân đạo của tác phẩm trong việc khẳng định sức sống tiềm tàng của con người lao động.
2. Năng  lực
- Rèn luyện kĩ năng phân tích văn bản VH hiện đại
3. Phẩm chất: 
Bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ: lòng yêu thương, đồng cảm với con người…
Biết cảm thông, chia sẻ

	47
	Bài viết số 5

	2
	- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ Văn lớp 12
  - Khảo sát bao quát một số nội dung kiến thức chương trình Ngữ Văn lớp 12 và kĩ năng tạo lập văn bản của học sinh.

	48
	Vợ nhặt

	4
	1. Kiến thức 
-Hiểu được sự khủng khiếp của nạn đói ở nước ta năm 1945 do thực dân Pháp và Phát xít Nhật gây ra.
-Cảm nhận được niềm khao khát mãnh lịêt của người dân lao động về tổ ấm, hạnh phúc gia đình và niềm tin bất diệt vào sự sống và tương lai.
-Hiểu được sáng tạo suất sắc và độc đáo về nghệ thuật truyện, tình huống truyện, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại.
2. Năng lực:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích văn bản VH hiện đại
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ: lòng yêu thương, đồng cảm với con người…
- Có lòng nhân hậu, yêu thương, chia sẻ

	49
	Chủ đề văn xuôi chống Mỹ
	6
	1. Kiến thức :
- Thấy được vẻ đẹp tâm hồn, sức mạnh tư tưởng của nhân dân Tây Nguyên mà dân làng Xôman là những con người tiêu biểu cho những năm chống Mĩ cứu nước.
- Cảm nhận chất sử thi của tác phẩm, nắm được cốt truyện, chủ đền, ghệ thuật xây dựng hình tượng trong tác phẩm.
- Giáo dục các em niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và thái độ căm thù giặc sâu sắc
2. Năng lực:
-  Đọc-hiểu truyện ngắn theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất 
- Biết trân trọng, yêu thương, cảm phục và học tập những con người bình thường mà giàu lòng trung hậu, vô cùng dũng cảm đã đem xương máu để giữ gìn, bảo vệ đất nước như người anh hùng T’nú,..
- Hình thành lòng yêu quê hương đất nước

	50
	Kiểm tra giữa kì
	2
	1. Củng cố kiến thức về nghị luận văn học rút kinh nghiệm cách viết một bài nghịluận văn học.
2. Nhận ra những ưu - nhược điểm về kiến thức về kiến thức và khả năng viết bài nghị luận về thơ trữ tình.
3. Rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm và hạn chế nhược điểm để chuẩn bị cho bài làm văn số 6

	51
	HD ĐT : Một người Hà Nội

	1
	- Hiểu được nét đẹp cuả văn hoá "kinh dị" qua cách sống của bà Hiền, một phụ nữ tiêu biểu cho "Người Hà Nội".
- Nhận ra một số đặc điểm nổi bật của phong cách văn xuôi Nguyễn Khải: giọng điệu trần thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật.


	52
	Chiếc thuyền ngoài xa

	3
	1. Kiến thức 
- Cảm nhận được suy nghĩ của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khi phát hiện ra sự thật: đằng sau bức ảnh rất đẹp về chiếc thuyền trong sương sớm mà anh tình cờ chụp được là số phận đau đớn của một người phụ nữ là bao ngang trái trong một gia đình vạn chài. Từ đó thấy rõ mỗi người trong cõi đời, nhất là người nghệ sĩ, không thể đơn giản và sơ lược khi nhìn nhận cuộc sống và con người.
- Học sinh hiểu được nghệ thuật kết cấu độc đáo, cách triển khai cốt truyện rất sáng tạo của một cây bút viết truyện đầy bản lĩnh và tài hoa..
2. Năng lực
- Đọc – hiểu truyện ngắn hiện đại
- Tìm tòi về thể loại, từ ngữ, hình ảnh trong văn xuôi hiện đại Việt Nam
3. Phẩm chất
Biết biết suy nghĩ, trăn trở về những vấn đề nhân sinh; có cái nhìn đa chiều về cuộc sống, con người

	53
	Rèn luyện kĩ năng viết mở bài, kết bài trong văn NL

	1
	1. Năng lực
- Hiểu sâu hơn về chức năng của mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận.
 2. Phẩm  chất
- Rèn luyện, củng cố kĩ năng vận dụng các kiểu mở bài và kết bài thông dụng.

	54
	Trả bài viết số 6

	1
	1.Củng cố kiến thức về nghị luận văn học rút kinh nghiệm cách viết một bài nghị luận văn học.
 2. Nhận ra những ưu - nhược điểm về kiến thức về kiến thức và khả năng viết bài nghị luận về thơ trữ tình.
3. Rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm và hạn chế nhược điểm để chuẩn bị cho bài làm văn số 6.

	55
	Hồn Trương Ba- da hàng thịt

	2
	1. Kiến thức:
- Những ràng buộc mang tính tương khắc giữa thể xác và linh hồn trong một nghịch cảnh trớ trêu: linh hồn nhân hậu, thanh cao phải sống nhờ, sống tạm một cách trái tự nhiên trong một thân xác phàm tục thô lỗ.
- Cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thể xác để bảo vệ những phẩm tính cao quý, để có một cuộc sống ý nghĩa xứng đáng với con người.
- Sự hấp dẫn của kịch bản văn học và nghệ thuật sân khấu, tính hiện đại và giá trị truyền thống, chất trữ tình đằm thắm, bay bổng và sự phê phán quyết liệt mạnh mẽ.
2. Năng  lực: Đọc hiểu kịch bản văn học theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh biết nhận thức và ứng xử đúng đắn trong cuộc sống.
- Giáo dục lòng tự trọng của bản thân

	56
	Diễn đạt trong văn nghị luận

	1
	1. Kiến thức: 
- Có ý thức một cách đầy đủ về chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận.                                                                                                                                                             
- Biết cách tránh lỗi về dùng từ, viết câu, sử dụng giọng điệu không phù hợp với chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận.                                                                                                                  
2. Năng lực:
- Nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.                                                                                                                                       3. Phẩm chất: Ý thức được yêu cầu về chuẩn mực ngôn ngữ trong văn bản nghị luận. Bồi dưỡng tình yêu đối với Tiếng Việt.

	57
	Diễn đạt trong văn nghị luận(tt)

	1
	1. Kiến thức: 
- Có ý thức một cách đầy đủ về chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận.                                                                                                                                                             
- Biết cách tránh lỗi về dùng từ, viết câu, sử dụng giọng điệu không phù hợp với chuẩn mực ngôn từ của bài văn nghị luận.                                                                                                                  
2. Năng lực:
- Nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.                                                                                                                                        
3. Phẩm chất:
- Ý thức được yêu cầu về chuẩn mực ngôn ngữ trong văn bản nghị luận. Bồi dưỡng tình yêu đối với Tiếng Việt.
- Bồi dưỡng lòng yêu TV

	58
	Số phận con người

	1
	1. Kiến thức: Giúp  học sinh:
- Hiểu rõ tính cách Nga kiên cường, nhân hậu. 
- Nắm được nghệ thuật kể chuyện, khắc họa tính cách và sử dụng chi tiết của Sô- lô- khốp. 
- Suy ngẫm về số phận con người để có thể có sự vươn lên và sự thông cảm. 
2. Năng lực:
-Nâng cao kĩ năng đọc, hiểu văn bản nghệ thuật nhất là văn bản dày đặc các hình ảnh, chi tiết mang nhiều ý nghĩ tượng trưng.
- Tìm hiểu quả nặng nề của chiến tranh đối với con người. Từ đó giúp các em yêu quý và biết gìn giữ hòa bình. 
3. Phẩm chất
Trân trọng con người kiên cường nhân hậu trong cuộc sống.

	59
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

	1
	1. Kiến thức:
- Về nội dung: những mặt ưu, nhược điểm, tích cực và hạn chế của văn hóa dân tộc.
- Về nghệ thuật: cách trình bày khoa học, chính xác, mạch lạc và biện chứng.
2. Năng  lực:Nâng cao kỹ năng đọc - hiểu văn bản khoa học và chính luận.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh biết trân trọng những giá trị văn hoá của dân tộc.
Bồi dưỡng lòng yêu nước

	60
	Phong cách  ngôn ngữ hành chính

	1
	1. Kiến thức: Giúp  học sinh: - Nắm vững  đặc điểm của ngôn ngữ dựng trong các văn bản hành chính để phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác : chính luận khoa học và nghệ thuật.
2. Năng lực:
  - Có kỹ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của nhà nước, hoặc có thể tự soạn thảo những văn bản thông dụng như : đơn từ, biên bản, .... khi cần thiết.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức được yêu cầu về chuẩn mực phong cách ngôn ngữ hành chính để vận dụng đúng trong các tình huống trong cuộc sống. Bồi dưỡng tình yêu đối với Tiếng Việt.
- Bồi dưỡng tình yêu TV

	61
	Tổng kết phần TV

	1
	1. Kiến thức
- Khái niệm về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
- Các nhân tố trong hoạt động giao tiếp 
- Các thành phần nghĩa của câu trong giao tiếp
- Vấn đề quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân
- Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
2.Năng lực: 
- Kĩ năng phân tích và lĩnh hội văn bản trong hoạt động giao tiếp.
- Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ thích hợp với ngữ cảnh giao tiếp , kĩ năng tạo câu có sự phối hợp giữa nghĩa sự việc và nghĩa tình thái.
3. Phẩm chất
-Ý thức sử dụng ngôn ngữ đảm bảo giữ gìn và phát huy được sự trong sáng của tiếng Việt, phát hiện và sửa chữa những lỗi nói hoặc viết không trong sáng.
- Giữ gìn và phát huy ngôn ngữ tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp.

	62
	Gíá trị văn học và tiếp nhận VH

	2
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được những giá trị cơ bản của văn học.
- Nắm vững những nét  bản chất của hoạt động giao tiếp  văn học. Ba giá trị văn học (khái niệm, nguồn gốc tạo thành, nội dung thực hiện, những nét riêng biệt,đặc thù so với các hình thái ý thức khác có cùng giá trị ,mối quan hệ mật thiết giữa ba gia trị văn học), vị trí tiếp nhận văn học trong đời sống văn học, tính chất tiêp nhận văn học và phân định các cấp độ trong cách thức tiếp nhận văn học.
2. Năng lực:
- Nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.                                                                                                                                        
3. Phẩm chất:
- Ý thức được yêu cầu về chuẩn mực ngôn ngữ trong văn bản nghị luận. Bồi dưỡng tình yêu đối với Tiếng Việt.
- Bồi dưỡng lòng yêu văn học

	63
	Ôn tập làm văn

	3
	1. Kiến thức
- Dạng bài NLXH và NLVH
- Đề tài cơ bản của văn nghị luận trong nhà trường
- Lập luận trong văn nghị luận
- Bố cục của bài văn nghị luận
- Diễn đạt trong văn nghị luận
2. Năng lực:
- Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn NLXH và NLVH
- Vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận và phương thức biểu đạt trong việc viết đoạn văn, bài văn nghị luận
- Phát hiện và khắc phục các lỗi về diễn đạt trong văn nghị luận.
- Viết văn tổng kết tri thức và hoạt động thực tiễn
3. Phẩm chất
Bồi dưỡng tình yêu TV

	64
	Ôn tập phần văn học

	3
	1. Kiến thức
- Dạng bài NLXH và NLVH
- Đề tài cơ bản của văn nghị luận trong nhà trường
- Lập luận trong văn nghị luận
- Bố cục của bài văn nghị luận
- Diễn đạt trong văn nghị luận
2. Năng lực:
- Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn NLXH và NLVH
- Vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận và phương thức biểu đạt trong việc viết đoạn văn, bài văn nghị luận
- Phát hiện và khắc phục các lỗi về diễn đạt trong văn nghị luận.
- Viết văn tổng kết tri thức và hoạt động thực tiễn.
3. Phẩm chất:Bồi dưỡng lòng yêu TV

	65
	Tổng kết phần TV: Lịch sử, Đặc điểm

	2
	1.Kiến thức: 
Hệ thống hóa được kiến thưc cơ bản đã học từ lớp 10 đến 12 về đặc điểm ,lịch sử TV và những phong cách ngôn ngữ
Nâng cao hơn nữa kĩ năng sử dụng TV phù hợp với những đặc điểm loại hình và từng phong cách ngôn ngữ.
2. Năng lực:
- Nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.                                                                                                                                        
3. Phẩm chất:
- Ý thức được yêu cầu về chuẩn mực ngôn ngữ trong văn bản nghị luận. Bồi dưỡng tình yêu đối với Tiếng Việt.
- Rèn luyên kĩ năng tự giải quyết vấn đề

	66
	Ôn tập HK II

	8
	1 .Về kiến thức:
- Mục đích, nội dung, đặc điểm  của văn bản đã học
- Cách  viết bài  văn NLVH
2. Năng lực: 
- Vận dụng kiến thức để đọc hiểu, lĩnh hội các vănbản
- Viết các văn bản tổng kết tri thức, văn bản tổng kết  hoạt động thực tiễn về những vấn đề gắn với học tập và sinh hoạt của cá nhân, của lớp, trường 
3. Phẩm chất: Giáo dục tính chăm chỉ

	
67
	TC16: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Giúp HS hiểu rõ hơn những giá trị hiện thực và nhân đạo hai truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài và Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân.
2. Năng lực:  
-Biết cách phân tích tác phẩm tự sự.
 - Có ý thức cao trong việc học tập văn xuôi thời kỳ chống Pháp.
3. Phẩm chất: Biết cảm thông, chia sẻ

	68
	TC17: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Giúp HS hiểu rõ hơn những giá trị hiện thực và nhân đạo hai truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài và Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân.
2. Năng lực: 
-  Biết cách phân tích tác phẩm tự sự.
 -  Học tập văn xuôi thời kỳ chống Pháp.
3. Phẩm chất: Biết cảm thông , chia sẻ với số phận bất hạnh

	69
	TC18: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức
               - Hiểu thêm về hai nhân vật A Phủ và Tràng, đặc biệt là những vẻ đẹp tâm hồn của họ.
2. Năng lực
   - Rèn luyện kỹ năng phân tích nhân vật.
3. Phẩm chất
   - Giáo dục tình yêu cuộc sống, lòng thương yêu con ng   
  - Biết trân trọng cuộc sống

	70
	TC19: Luyện đề NLVH

	1
	1. Kiến thức: Giúp HS hiểu rõ hơn những giá trị hiện thực và nhân đạo các truyện ngắn đã học
2. Năng lực:  Biết cách phân tích tác phẩm tự sự.
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức cao trong việc học tập văn xuôi thời kỳ chống Pháp.
- Bồi dưỡng lòng yêu nước

	71
	TC20: Nghị luận về các nhân vật trong trong truyện ngắn đã học


	1
	1. Kiến thức
 - Tnú, Chiến, Việt là những nhân vật tiêu biểu trong phong trào yêu nước, chống đế quốc Mĩ của nhân dân miền Nam.
2. Năng lực
  - Rèn luyện kĩ năng phân tích nhân vật.
3. Phẩm chất
  - Giáo dục tình yêu cuộc sống, lòng thương yêu con người.
  - Bồi dưỡng lòng yêu nước

	72
	TC21: Luyện đề NLVH
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu rõ hơn về cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975. 
- Nắm được sự thể hiện của cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi trong hai tác phẩm “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành) và “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi).
2. Năng lực
  - Rèn luyện kĩ năng phân tích tác phẩm tự sư.
3. Phẩm chất
  - Giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống 
yêu nước

	73
	TC22: Luyện đề NLVH
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu rõ hơn về cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975. 
- Nắm được sự thể hiện của cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi trong hai tác phẩm “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành) và “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi).
2. Năng lực
 Rèn luyện kĩ năng phân tích tác phẩm tự sư.
3. Phẩm chất
 Giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống
 yêu nước.

	74
	TC23: Ôn tập các truyện ngắn VN

	1
	1. Kiến thức
- Hiểu rõ hơn về tình huống truyện. 
- Phân tích được tình huống truyện trong hai truyện ngắn “Vợ nhặt” (Kim Lân) và “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu).
2. Năng lực
- Rèn luyện kĩ năng phân tích tác phẩm tự sự.
 - Tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất: Bồi dưỡng lòng yêu nước

	75
	TC24: Luyện đề NLVH
	1
	1. Kiến thức
- Giúp học sinh hiểu thêm về nhân vật thị (Vợ nhặt) và người đàn bà (Chiếc thuyền ngoài xa), cô Hiền (Một người Hà Nội) từ đó khát quát được hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trước và sau Cách mạng.
2. Năng lực
- Rèn luyện kĩ năng phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học.
3.Phẩm chất
- Biết yêu thương, trân trọng những người phụ nữ.

	76
	TC25: Thực hành sửa lỗi trong văn NL

	1
	1. Kiến thức : Giúp HS:Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận.
2. Năng lực : Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ, sắc sảo.
3. Phẩm chất :  Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết.

	77
	TC26: HĐNK: Hồn Trương Ba- da hàng thịt

	1
	1. Kiến thức
-  Hiểu được bi kịch của con người khi bị đặt vào nghịch cảnh: Phải sống nhờ, sống vay mượn, trái với tự nhiên khiến tâm hồn nhân hậu, thanh cao bị nhiễm độc và bị tha hóa bởi sự lấn át của thể xác phàm tục..
- Cảm nhận  được vẻ đẹp tâm hồn của người lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, bảo vệ quyền được sống đích thực cùng khát vọng hoàn thiện nhân cách.
- Thấy được kịch Lưu Quang Vũ đặc sắc ở: sự hấp dẫn của kịch bản văn học và nghệ thuật sân khấu; sự kết hợp giữa tính hiện đại với các giá trị truyền thống; sự phê phán mạnh mẽ và chất trữ tình đằm thắm.
2. Năng lực: Rèn luyện các kỹ năng cơ bản của bộ môn văn như: khả năng cảm nhận , phân tích tác phẩm, kĩ năng diễn xuất trước đám đông, kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: Có niềm hứng thú và yêu thích đối với bộ môn văn, qua đó hình thành thái độ tích cực trong học tập và rèn luyện.
Sống là chính mình, bảo vệ những phẩm chất cao quí và khát vọng hoàn thiện nhân cách để có một cuộc sống thực sự có ý nghĩa, xứng đáng với con người.

	78
	TC27: Ôn tập chung  về các dạng bài NL

	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống hóa những kiến thức đã học về văn nghị luận, về phong cách ngôn ngữ.
2. Năng lực
-  Nâng cao thêm kĩ năng lĩnh hội và tạo lập văn bản, nhận diện và phân tích từng phong cách khi cần thiết.
3. Phẩm chất
- Tình yêu văn học. Tư duy khái quát, tổng hợp.

	79
	TC28: Kiểm tra tổng hợp

	1
	-Nhận biết được nội dung, hình thức của văn bản văn học.
- Tạo lập được bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống.

	80
	TC29: Ôn tập thi HKII

	1
	1. Kiến thức: Ôn lại các nội dung quan trọng đã học
2. Năng lực: Đọc hiểu văn bản
3. Phẩm chất: Tự rèn luyện tính chăm chỉ cho bản thân

	81
	TC30: Ôn tập thi HKII

	1
	1. Kiến thức: Ôn lại các nội dung quan trọng đã học
2. Năng lực: Đọc hiểu văn bản
3. Phẩm chất: Tự rèn luyện tính chăm chỉ cho bản thân

	82
	Kiểm tra cuối kì II

	2
	Làm theo đề của sở


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Chủ đề: Luyện tập vận dụng các PTBĐ trong bài văn NL

	1
	1. Kiến thức 
- Yêu cầu và tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
- Cách vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.	
2. Năng lực
- Thu thập thông tin liên quan các phương thức biểu đạt 
- Đọc – hiểu các văn bản để phát hiện các phương thức biểu đạt .
- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân có sử dụng  các phương thức biểu đạt.
  3. Phẩm chất 
-Vận dụng kiến thức để tạo lập văn bản.

	2
	Chủ đề : Người lái đò sông Đà - Ai đã đặt tên cho dòng sông

	4
	1. Kiến thức 
- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của 2 văn bản
- Hiểu một số đặc điểm và sự đóng góp của thể loại kí Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.
2. Năng lực
-Thu thập thông tin liên quan đến kí hiện đại Việt Nam.
- Ttrình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về kí văn học.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các thể loại tuỳ bút-bút kí-hồi kí
- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc làm bài văn nghị luận văn học.
3. Phẩm chất 
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và ca ngợi người lao động.

	3
	Chủ đề văn xuôi chống Mỹ
	6
	1. Kiến thức :
- Thấy được vẻ đẹp tâm hồn, sức mạnh tư tưởng của nhân dân Tây Nguyên mà dân làng Xôman là những con người tiêu biểu cho những năm chống Mĩ cứu nước.
- Cảm nhận chất sử thi của tác phẩm, nắm được cốt truyện, chủ đền, ghệ thuật xây dựng hình tượng trong tác phẩm.
- Giáo dục các em niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và thái độ căm thù giặc sâu sắc
2. Năng lực:
-  Đọc-hiểu truyện ngắn theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất 
- Biết trân trọng, yêu thương, cảm phục và học tập những con người bình thường mà giàu lòng trung hậu, vô cùng dũng cảm đã đem xương máu để giữ gìn, bảo vệ đất nước như người anh hùng T’nú,..
- Hình thành lòng yêu quê hương đất nước


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 8
	11/2021
	Nắm được kiến thức căn bản từ tuần 1- 7
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 18
	01/2022
	Nắm được kiến thức căn bản từ tuần 8- 17
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 23
	3/2022
	Nắm được kiến thức căn bản từ tuần 18- 22
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 35
	05/2022
	Nắm được kiến thức căn bản từ tuần 23-34
	Tự luận


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
3. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................


II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 2021  - 2022)
1. Khối lớp: 10; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: 11; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: 12; Số học sinh:…………….
….
(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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